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	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

	2
	A. Phát triển vận động

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

	 
	 Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 14: 
- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o
- Tay 1: Tay đưa ra  phía trước, gập trước ngực (Có thể tập với gậy, vòng)
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối, tay lên cao ra trước
- Lưng, bụng 2: Đứng quay người sang hai bên
- Bật 1 : Bật tiến về phía trước
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	 
	 
	Bài tập thể dục lấy từ sách hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

	 
	 
	 
	 
	Bài 16: 
- Hô hấp 3: Thởi nơ bay
- Tay 2: Tay đưa ra  phía trước, lên cao (Có thể tập với cờ, nơ)
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối (tay đưa coa, ra trước)
- Lưng, bụng 5: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, 2 chân thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bật 1 : Bật tiến về phía trước
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	TDS
	TDS
	 

	7
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 

	8
	* Vận động: đi 

	23
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	x
	Đứng một chân, giữ thẳng người trong 15 giây
	Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	Đứng một chân, giữ thẳng người trong 15 giây

	 
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	 
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	Tiết học: Đi trên ván kê dốc
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	29
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	 
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Trò chơi:  đi thay đổi tôc độ theo hiệu lệnh
	Khối
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	32
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi thực hiện các trò chơi
	x
	Phối hợp nhịp nhàng khi tham gia trò chơi
	Trò chơi "Chèo thuyền"
	Trường
	Ngoài nhà trường
	 
	LH
	 
	 
	Thực hiện tại sân vận động huyện

	33
	* Vận động: chạy 

	46
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	 
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	Tiết học: Chạy thay đổi tốc độ theo hướng dích dắc
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	50
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	x
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Trò chơi dân gian: "Cướp cờ"
	Trường
	Ngoài nhà trường
	LH
	 
	 
	 
	Chạy và vượt qua 3-4 chướng ngại vật

	53
	* Vận động: bò, trườn, trèo 

	 
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm
	 
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	Tiết học: Bò chui qua ống dài 1,5m*0,6m
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	70
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	 
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Trò chơi dân gian "Đập liêu"
	Trường
	Ngoài nhà trường
	LH
	 
	 
	 
	 

	71
	* Vận động: tung, ném, bắt 

	79
	Tung và bắt cầu rơm , cầu lá chuối, cầu vỏ bắp ngô với người đối diện khoảng cách 3m iên tục không rơi cầu
	 
	Tung bắt cầu rơm với người đối diện
	Trò chơi: Tung và bắt cầu rơm,Cầu lá chuối, cầu vỏ bắp ngô
	Khối
	Sân chơi
	LH
	 
	 
	 
	Tận dụng nguyên liệu từ địa phương là rơm, lá chuối, vỏ bắp ngô để làm cầu

	100
	* Vận động: bật, nhảy

	112
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	 
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	Tiết học: Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	118
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	121
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Xé, cắt dán, ghép hình
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	131
	Xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	 
	Xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản: các loại thuyền, hoa…
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	141
	Đan, tết nong mốt nong hai đúng theo yêu cầu
	x
	Đan tết nan tre, nan giấy, lá dừa, lá chuối…
	Tập đan tết nan tre, nan giấy, lá dừa, lá chuối…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	Tận dụng nguyên liệu địa phương nan tre, lá dừa, lá chuối

	146
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	x
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ…
	Tập sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…để làm sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	147
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	148
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 

	166
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	 
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	- Trò chuyện, thảo luận, gọi tên thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
- Trò chơi: "Hãy nói nhanh", "Tìm nhóm".
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	ĐTT
	 
	 
	 

	168
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

	171
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	 
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Thực hành luyện tập kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	174
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	 
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Thực hành luyện tập kỹ năng lau mặt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	177
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	 
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	Thực hành luyện tập kỹ năng đánh răng
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	180
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	 
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	 Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh thân thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	189
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe 

	200
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	 
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Trò chuyện về một số thói quen tốt: không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	204
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	 
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm, thức ăn đơn giản
Trò chơi: "bán hàng"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	212
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	 
	Không khạc nhổ bừa bãi
	Trò chuyện về một số thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân phòng bệnh: không khạc nhổ bừa bãi
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	221
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 

	236
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	 
	Quy định an toàn của trường/lớp 
	Trò chuyện, thảo luận về quy định an toàn của trường/lớp 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	237
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	 
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	Trò chuyện, thảo luận quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	238
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	239
	A. Khám phá khoa học 

	240
	1. Các bộ phận cơ thể con người 

	241
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)



	 
	Sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	
	HĐG 
	 

	245
	2. Đồ vật:  

	246
	* Đồ dùng, đồ chơi 

	 
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng quen thuộc
	 
	 
	- Tiết học: Tìm hiểu cách đọc sách 
- Quan sát, đàm thoại, thảo luận về  đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 

	252
	* Phương tiện giao thông 

	255
	Biết đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
	 
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
	
Quan sát, trao đổi, trò chuyện về một số loại thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	266
	4. Một số hiện tượng tự nhiên  

	278
	*Nước  

	286
	 Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. 
	 
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	

Chơi trò chơi: Thả thuyền giấy
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	294
	* Đất, đá, cát, sỏi 

	292
	Biết đặc điểm, tính chất của sỏi
	 
	Đặc điểm, tính chất của sỏi
	- Thí nghiệm vật chìm- vật nổi
- Trò chuyện về đặc điểm, tính chất của sỏi
- Bé chơi với sỏi
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	301
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	302
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm  

	303
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	 
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	- Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	308
	Biết được chữ số, số thứ tự trong phạm vi9
	 
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9
	 Tiết học:
Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	312
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả
	 
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm
	- Thực hành, luyện tập: Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	320
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi…)
	x
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	Quan sát, tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	325
	3. Sắp xếp theo quy tắc 

	329
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	 
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Thực hành, luyện tập: Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	330
	4. So sánh , đo lường  

	331
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo chiều cao và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	 
	Đo chiều cao một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	 Tiết học: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	339
	5. Hình dạng 

	 
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
	 
	Nhận biết, gọi tên khối vuông,và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	
- Trò chơi "Bé sáng tạo với hình khối"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	347
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Trò chơi  "Ghép hình cái thuyền",
"Ghép hình lá cờ"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	348
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	 
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	 Trò chơi "Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau như ghép, nặn, vẽ, in"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	359
	C. Khám phá xã hội 

	374
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương 

	378
	Biết, kể tên một số đặc sản của quê hương 
	x
	Tên gọi, đặc điểm, tác dụng của một số đặc sản
	- Gian hàng"Ẩm thực quê bé"
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, tác dụng của một số đặc sản
	Lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	 
	 
	 
	Một số món ăn địa phương: bánh đúc, bánh đa cua…

	379
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh 

	382
	Biết tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	 
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Tiết học: Tìm hiểu về lễ hội đua thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	- Lễ hội truyền thống

	
	Biết tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	- Tiết học: Một số hoạt động chào mừng ngày 8/3
- Trò chuyện: Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 

	385
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	- Trò chuyện: Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước: Đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Núi Voi…
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	388
	Nhận biết, phân biệt được một số loại lá cờ
	x
	Lá cờ ngày hội ngày lễ
	Cắt, dán, làm cờ đuôi nheo
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	389
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

	390
	A. Nghe hiểu lời nói

	 
	Trẻ biết miêu tả sự việc với nhiều thông tin về hành động, tính cach, trạng thái của nhân vật…
	 
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
	- Trẻ tập kể chuyện sáng tạo trong góc chơi
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	399
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe “Sự tích mùa xuân”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	405
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	411
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	 
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh như: lễ hội, tham gia, cổ vũ…
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	418
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Đua thuyền"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	- Tiết học: Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ "Bó hoa tặng cô"
- Đọc diễn cảm các bài đồng dao: nu na nu nống, chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây…
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐH
	 

	425
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	 
	Đóng kịch
	- Đóng kịch theo tác phẩm văn học: sự tích mùa xuân, ấn tượng ngày 8/3
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC
	 

	436
	C. Làm quen với việc đọc - viết 

	439
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	 
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	- Xem sách, tập "đọc" truyện tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	445
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	 
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	- Xem sách, tập "đọc" truyện tranh về các ngày hội xuân, hội đua thuyền, ngày hội sách, ngày hội 8/3 
- Tập tô, viết chữ h, k
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	448
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ.
	 
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. 
	 - Thực hành sắp xếp giá sách, gắn mã hóa, kí hiệu cho sách, truyện
- Tập làm sách tranh về chủ đề
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 449
	Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	 Giữ gìn và bảo vệ sách
	 - Xem sách, tập "đọc" truyện tranh liên quan đến chủ đề
- Trò chuyện về cách bảo vệ sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	455
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	 
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Tiết học: Làm quen chữ cái h, k
- Làm sách về ngày hội, về các trò chơi dân gian, album về lễ hội đua thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	
	HĐH+HĐC
	 
	 

	458
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	- Thực hành: sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	461
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KNXH 

	462
	A. Phát triển tình cảm 

	463
	1. Thể hiện ý thức về bản thân 

	472
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	 
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	- Tham gia hoạt động dọn dẹp đồ chơi và vệ sinh phòng lớp gọn gàng ngăn lắp
- Thực hiện lịch trực nhật hàng ngày: vệ sinh lớp học, chăm sóc cây, chia cơm, chia thìa, phơi khăn, lau bàn…
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	473
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	 
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	- Tập chủ động và độc lập trong một số hoạt động: tự  cởi, mặc quần áo, đi dép, chải tóc...
- Trực nhật hàng ngày và trực nhật theo tháng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	477
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 

	483
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. 
	 
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Tiết học: Dạy trẻ kĩ năng sửa sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chơi"Ai nhanh nhất"
- Giúp đỡ cô vệ sinh lớp học, chăm sóc cây
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	484
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh  

	491
	Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. 
	 
	Quan tâm đến người thân và bạn bè
	Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo và bạn gái
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	492
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội  của quê hương đất nước
	 
	Biết tên một số di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước
	Trò chuyện, xem tranh ảnh về các di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương: lễ hội pháo đất, lễ hội đua thuyền
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐC
	 
	 
	 

	494
	Biết một vài nét văn hóa truyền thống
(trang phục, món ăn, trò chơi dân gian) của quê hương
	 
	Biết tên một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn, trò chơi dân gian) của quê hương
	Tiết học:Bé với trò chơi dân gian
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện về một số trang phục, món ăn của quê hương
- Thực hành chế biến một số món ăn của quê hương
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	500
	Biết  một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	 
	Một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	   Tham gia ngày hội "Bé vui hội xuân", "Sách với tuổi thơ", " Ngày hội 8/3"
	Lớp
	Sân chơi
	LH
	 
	LH
	LH
	 

	501
	Biết một số lễ hội, di tích lịch sử của quê hương 
	x
	Một số lễ hội: đua thuyền, pháo đất…
	 Trò chuyện: Một số lễ hội, di tích lịch sử
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	503
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 

	504
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

	520
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	 
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	- Trò chuyện và nói về tình cảm yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
- Làm quà tặng bà, mẹ 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG+HĐC
	 

	524
	2. Quan tâm đến môi trường 

	527
	Thích chăm sóc cây
	 
	Bảo vệ, chăm sóc cây cối 
	 - Thực hành trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.
- Làm trực nhật chăm sóc thiên nhiên
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	 

	503
	B. Phát triển kỹ năng xã hội  

	 
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	 
	Không vứt rác bừa bãi
	Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh môi trường với sức khỏe con người
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	530
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	 
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	- Lao động chăm sóc vườn trường, góc thiên nhiên
- Tập trồng cây, gieo hạt
- Trực nhật giúp cô lau giá đồ chơi, lau lá cây, nhặt lá, nhặt rác…
- Trò chuyện, xem tranh về hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
- Chơi trò chơi: "Phân biệt hành vi đúng sai"
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	- Lao động chăm sóc vườn trường, góc thiên nhiên
- Tập trồng cây, gieo hạt
- Trực nhật giúp cô lau giá đồ chơi, lau lá cây, nhặt lá, nhặt rác…
- Trò chuyện, xem tranh về hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
- Chơi trò chơi: "Phân biệt hành vi đúng sai"

	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	534
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	535
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	 
539
	 
Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
	 
 
	Nghe bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Tham gia vào các hoạt động trong ngày hội, ngày lễ

	Trường
	Sân chơi
	LH
	LH
	LH
	LH
	 

	
	 
Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
	 
 
	Nghe bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 - Mở nhạc, hát cho trẻ nghe các bài hát bản nhạc; phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện: Mùa xuân của bé, mùa xuân của em, mùa xuân đến rồi, trang sách em mở ra, trang sách diệu kì...
	Trường
	Lớp học
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 
	

	540
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	 
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	- Trải nghiệm hoạt động tại khu làng nghề của trường
- Quan sát góc chợ quê
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 
	 

	541
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	545
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	 
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	- Cho trẻ nghe và trò chuyện về sắc thái của các bài hát, bản nhạc
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	548
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	- Tiết học: Dạy trẻ kĩ năng ca hát "Mùa xuân của bé"
- Ôn các bài hát đã học
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 
	 

	 
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	- Tiết học: Dạy trẻ kĩ năng vỗ tay theo tiết phối hợp "Ngày vui 8/3"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	557
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	 
 
 
 
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	- Tiết học: Thiết kế giá để sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm các loại sách từ nguyên liệu: giấy sơn, giấy A4, giấy vải, bìa màu, bìa dup lếch, lịch cũ, báo, bìa carton...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm bó hoa
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	- Tiết học: Gấp thuyền giấy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm dây hoa trang trí lớp, làm dây cờ
- Cắt ghép làm bông hoa, bó hoa, giỏ hoa

	Lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	 
	 
	HĐG+HĐC
	

	560
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 - Vẽ cảnh hội vui xuân, vẽ hoa mùa xuân…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 - Vẽ chân dung bà, mẹ, cô giáo và bạn nữ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
- Vẽ chiếc thuyền, cờ đuôi nheo, băng dôn ngày hội

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Vẽ hoa, tranh tặng bà, mẹ và cô

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG+HĐC
	

	
	
	
	
	- Vẽ cảnh đẹp quê hương, cảnh lễ hội 


	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 
	

	563
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	 
 
	cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	- Cắt dán cờ đuôi nheo, băng dôn…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Làm album sách về ngày hội: các hoạt động trong ngày hội, quà lưu niệm, trang phục ngày hội
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Thiết kế bìa sách, làm các loại sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	 
	
	Tiết học:Tạo mẫu bưu thiếp
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 565
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
 
	 
 
 
 
	cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
 
	- Cắt dán trang phục đồ dùng cho bà, mẹ, cô giáo
- Thiết kế trang phục dự hội
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	- Xé dán các loại thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Cắt dán bìa sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	- Xé dán cảnh đẹp quê hương lễ hội quê hương
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	 568
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	 
	 
	- Nặn tò he, nặn bánh
- Làm tranh từ đất nặn
- Nặn hoa cánh tròn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	571
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	x
	Pha trộn màu nước
	 - Thực hành; Pha trộn màu nước
- Chơi với màu nước
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	Tận dụng màu từ hạt mồng tơi, màu củ dền, quả dành dành

	572
	Biết vẽ tranh bằng màu nước lên một số nguyên liệu khác nhau
	x
	Vẽ tranh bằng màu nước lên một số nguyên liệu khác nhau: đá cuội, ni lông, mẹt tre, que kem…
	Vẽ tranh bằng màu nước lên một số nguyên liệu khác nhau: đá cuội, ni lông, mẹt tre, que kem…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	573
	Biết và sử dụng có kĩ năng một số khuôn in 
	x
	In tranh từ các khuôn in củ, quả, tăm bông, nắp chai, ống mút, lõi giấy……
	-  In bìa sách
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	574
	Biết in tranh bằng vân tay, bàn tay 
	x
	In tranh bằng vân tay, bàn tay 
	 In vân tay trang trí rèm lớp học
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	 
	
	"In tranh hoa bằng vân tay"' 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	578
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	581
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	 
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	- Luyện tập văn nghệ
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	
	
	- Thực hành các hình thức để tạo ra âm thanh(vỗ tay, gõ trống, vỗ xắc xô, lắc sỏi…), vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	 
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ làm từ nguyên liệu từ thiên nhiên như: gáo dừa, phách tre theo tiết tấu tự chọn
	 
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng gáo dừa, phách tre
	- Thực hành: Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng gáo dừa, phách trẻ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	Tận dụng nguyên liệu địa phương là tre và gáo dừa

	594
	Biết luân chuyển sản phẩm tạo hình từ lớp này sang lớp khác, từ độ tuổi này sang độ tuổi khác
	x
	Luân chuyển sản phẩm tạo hình sang độ tuổi, lớp phù hợp
	- Mang tặng sản phẩm tạo hình sang lớp khác, độ tuổi khác
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 HĐNT
	
	 

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
 
 
 
 
 
 

	Chia theo lĩnh vực
 
	Tổng số
	 
	
	86
	81
	81
	87
	

	
	
	Lĩnh vực 
thể chất
	 
	 
	25
	24
	22
	24
	 

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	23
	25
	22
	23
	 

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	9
	7
	10
	9
	 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	13
	9
	13
	14
	 

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	16
	16
	14
	17
	 

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
 
 
 

	Tổng số
	 
	 
	40
	36
	34
	40
	 

	
	
	Đón - trả trẻ
	 
	 
	5
	5
	4
	4
	 

	
	
	Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	Hoạt động góc
	 
	 
	13
	16
	12
	17
	 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	3
	2
	4
	2
	 

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	 
	 
	4
	3
	3
	4
	 

	
	
	Hoạt động chiều
	 
	 
	4
	2
	3
	5
	 

	
	
	Tham quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	Lễ hội
	 
	 
	5
	2
	2
	2
	 

	
	Chia cụ thể
hoạt động học
 

	Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	
	
	Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	Giờ nhận thức
	 
	 
	1
	2
	1
	1
	 

	
	
	Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	Giờ TCKNXH
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	 

	
	
	Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	 








II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH (Thời gian từ: 14/02/2022 đến 11/03/2022)


	

Tên chủ đề nhánh




	Số tuần thực hiện

	Thời gian thực hiện

	Người phụ trách

	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	

Bé vui hội xuân

	

1
	

Từ 14/02/2022 đến  18/02/2022



	

Nguyễn Thị A
	

	

Lễ hội đua thuyền

	

1
	

Từ 21/02/2022 đến  25/02/2022



	

Phạm Thị B
	

Lễ hội đặc trưng của địa phương

	

Ngày hội sách với tuổi thơ

	

1
	

Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022


	

Nguyễn Thị A
	







III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh
“Bé vui hội xuân”

	Nhánh
“Lễ hội đua thuyền”
	Nhánh
“Ngày hội sách với tuổi thơ”
	Nhánh
“Ngày hội 8/3”


	Giáo viên
	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu chủ đề.
- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Lễ hội” bao gồm các mục tiêu, nội dung, hoạt động theo 5 lĩnh vực phân bổ vào các nhánh trong chủ đề.
- Trò chuyện cùng trẻ về tên chủ đề, các hoạt động khám phá trong chủ đề
- Tạo môi trường hoạt động theo nội dung chủ đề “Lễ hội”, bố trí các góc chơi hợp lý ,định hướng các hoạt động cho trẻ hoạt động trong chủ đề.Tận dụng yếu tố địa phương về sản phẩm, một số nguyên liệu thiên nhiên.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ khi ở nhà
- Động viên tạo tâm thế cho trẻ chuẩn bị bước vào chủ đề mới, giới thiệu nhiệm vụ cho trẻ cùng cô chuẩn bị môi trường hoạt động cho chủ đề. 
- Chuẩn bị đầy đủ các nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi để trẻ hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ để trẻ nhận ra sự thay đổi trong môi trường lớp học: Có gì mới? Xuất hiện gì? Đồ chơi nào được thay thế ở các góc chơi?
- Sưu tầm các bài thơ, câu truyện, bài hát theo chủ đề lễ hội, đồ dùng dạy học theo kế hoạch dự kiến, theo thiết kế môi trường.
- Tranh gợi ý hoạt động, tranh cung cấp kỹ năng ở các góc chơi.
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi mở phù hợp với khả năng của trẻ và bám sát vào chủ đề đang học.
- Dự kiến các hoạt động trải nghiệm cho trẻ tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.
- Dự kiến các hoạt động trải nghiệm tận dụng yếu tố địa phương ngoài nhà trường, xin ý kiến chỉ đạo từ bộ phận chuyên môn của trường.
- Tham mưu với BGH nhà trường về tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, xin ý kiến bổ sung về nguyên học liệu.
- Sưu tầm, tận dụng các nguyên liệu đã qua sử dụng đặc biệt là các nguyên liệu thiên nhiên.

	
	- Đối với cháu cần hỗ trợ cá nhân như chậm hiểu, nói ngọng:
+ Dành thời gian trò truyện, giao tiếp với trẻ nhiều hơn, luôn gần gũi, yêu thương, không dọa nạt trẻ dưới bất kì hình thức nào.
+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm để trẻ được tham gia
+  Động viên khen ngợi trẻ kịp thời
- Đối với cháu cần hỗ trợ trong chăm sóc thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng:
+ Tham mưu với Ban giám hiệu và bộ phận nuôi dưỡng về điều chỉnh chế độ ăn hợp lí với trẻ thừa cân, béo phì, với trẻ suy dinh dưỡng có chế độ ăn bổ xung để trẻ đảm bảo được cân nặng, chiều cao so với yêu cầu độ tuổi
+ Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh, thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều về tình trạng sức khỏe, thói quen ăn uống của trẻ hang ngày tại lớp.
+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì thực hiện việc cân, đo chiều cao của trẻ theo định kỳ 1 lần/tháng.


	Nhà trường
	
- Giá kệ, các đồ dùng đồ chơi theo thông tư: tranh minh họa truyện thơ, đồ dùng học toán theo yêu cầu độ tuổi quy định.
- Tư vấn thiết kế tạo môi trường góc chơi, nội dung khám phá chủ đề lễ hội.
- Tạo điều kiện thuận lợi để GV thực hiện tốt chủ đề
- Cung cấp thêm nguyên học liệu để giáo viên thay đổi môi trường cho trẻ hoạt động
- Yêu cầu giáo viên điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nếu chưa phù hợp.
- Kí duyệt chủ đề, kí duyệt giáo án.
 - Đối với cháu cần hỗ trợ trong chăm sóc thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng:
+ Điều chỉnh hoặc bổ xung chế độ dinh dưỡng hợp lí cho những trẻ ở thể suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.
+ Sử dụng các biện pháp tuyên truyền về chế độ chăm sóc dinh dưỡng đối với trẻ thừa cân béo phì và suy dinh dưỡng (trên hệ thống website của nhà trường, bảng truyền thông, loa truyền thanh)
+ Mời phụ huynh tham dự diễn đàn tư vấn về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đối với trẻ thừa cân, béo phì.


	
Phụ huynh
	
- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Ủng hộ cho lớp các loại nghuyên vật liệu: vỏ hộp nhựa, vỏ sữa chua, lõi giấy, thùng bìa cát tông, ảnh lịch, tranh ảnh theo chủ đề,.... tạp chí, sách báo.
- Quan tâm đến nội dung tuyên truyền của lớp về chủ đề để nắm bắt được các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề
- Phụ huynh thường xuyên kể chuyện, đọc thơ và hướng trẻ về chủ đề sắp học.

	
	- Trò chuyện với trẻ về các trò chơi dân gian, các món ăn đặc sản của quê hương và của địa phương
- Cho trẻ biết các hoạt động có trong lễ hội.
	- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa, thời gian, địa điểm tổ chức ngày hội đua thuyền. Các hoạt động diễn ra trong ngày hội
- Cho trẻ biết các hoạt động có trong lễ hội.
	- Trò chuyện với trẻ về các loại sách dành cho lứa tuổi mầm non, tác dụng và lợi ích của sách, cách đọc sách, cách giữ gìn, bảo vệ sách.
- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày hội sách với tuổi thơ.

	- Trò chuyện về thời gian, ý nghĩa của ngày 8/3
- Các món quà tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo và các bạn.
- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày hội 8/3.

	
	- Đối với cháu cần hỗ trợ cá nhân như chậm hiểu, nói ngọng:
+ Dành thời gian trò truyện và cho trẻ tham gia trong các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.
+ Trao đổi với giáo viên về sự khác biệt đặc biệt của con mình, nhờ sự quan sát, theo dõi thường xuyên của cô để đưa ra biện pháp hỗ trợ trẻ kịp thời, phối hợp tốt với giáo viên trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. 

	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường lớp học, trang trí biểu bảng trò chơi ở các góc chơi
- Sắp xếp các đồ dùng đồ chơi, lau giá kệ, làm những việc vừa sức.
- Sưu tầm các họa báo, tạp chí, lô tô các loại, hình ảnh liên quan đến chủ đề “Lễ hội” theo yêu cầu nhiệm vụ cô giao.
- Tranh tô màu các hoạt động ngày lễ hội, các quyển truyện tranh.
- Các nguyên liệu: chấu, lá khô, xốp, lõi giấy, lõi cuộn chỉ, các loại vỏ hộp, len vụn, bông gòn …
- Cùng cô chuẩn bị các loại đồ dùng đồ chơi cho chủ đề.








IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI (Thời gian từ: 14/02/2022 đến 11/03/2022)

	Tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón - trả trẻ
	- Trò chuyện, thảo luận, gọi tên thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
- Trò chuyện về một số thói quen tốt: không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường; một số thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân phòng bệnh: không khạc nhổ bừa bãi
- Trò chuyện, thảo luận về quy định an toàn của trường/lớp; quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
- Quan sát, trao đổi, trò chuyện về một số loại thuyền 
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước; về việc giữ gìn vệ sinh môi trường với sức khỏe con người
- Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh như: lễ hội, tham gia, cổ vũ…
- Tập chủ động và độc lập trong một số hoạt động: tự  cởi, mặc quần áo, đi dép, chải tóc...Thực hành thay quần áo.
- Mở nhạc, hát cho trẻ nghe các bài hát bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
- Cho trẻ nghe và trò chuyện về sắc thái của các bài hát, bản nhạc; hướng dẫn trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	

	2
	Thể dục sáng
	 *   Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi thường, đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót, hạ gót, cúi người, chạy nhanh, chạy chậm. Về đội hình vòng tròn.
 *  Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc chung của trường hoặc nhạc bài hát “Cùng múa hát mừng xuân, Em đi chơi thuyền, Trang sách em mở ra, Ngày vui 8/3”.
Bài 14: 
- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o
- Tay 1: Tay đưa ra  phía trước, gập trước ngực (Có thể tập với gậy, vòng)
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối, tay lên cao ra trước
- Lưng, bụng 2: Đứng quay người sang hai bên
- Bật 1 : Bật tiến về phía trước
Bài 16: 
- Hô hấp 3: Thởi nơ bay
- Tay 2: Tay đưa ra  phía trước, lên cao (Có thể tập với cờ, nơ)
- Chân 2: Ngồi khuỵu gối (tay đưa coa, ra trước)
- Lưng, bụng 5: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, 2 chân thay nhau đưa thẳng lên cao
- Bật 1 : Bật tiến về phía trước
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, thả đỉa ba ba, người lái đò
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng
- Thực hiện kết hợp nghi thức chào cờ vào thứ 2 đầu tuần.
- Tập theo nhạc chung của nhà trường dưới hình thức: Nhảy dân vũ, tập võ...
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Hoạt động học



































Hoạt độngngoài trời
	Bé vui hội xuân
	Ngày 14/02/2022
Lĩnh vực: PTTC
THỂ DỤC
- Tên HĐH: Chạy thay đổi tốc độ theo hướng dích dắc

	Ngày 15/02/2022
Lĩnh vực: PTNT
LQVT
- Tên HĐH: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	Ngày 16/02/2022
Lĩnh vực: PTTM
ÂM NHẠC
- Tên HĐH: Dạy KNCH bài “Mùa xuân của bé” 
	Ngày 17/02/2022
Lĩnh vực: PTNN
TRUYỆN 	
- Tên HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe “Sự tích mùa xuân”
	Ngày 18/02/2022 Lĩnh vực:TCKNXH
     KỸ NĂNG	Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Bé với trò chơi dân gian

	

	
	
	Lễ hội đua thuyền
	Ngày 21/02/2022
Lĩnh vực: PTTC
    THỂ DỤC
- Tên HĐH: Đi trên ván kê dốc
	Ngày 22/02/2022
Lĩnh vực: PTNT
MTXQ
- Tên HĐH: Tìm hiểu về lễ hội đua thuyền

	Ngày 23/02//2022
Lĩnh vực: PTNN
CHỮ CÁI
- Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Đua thuyền”
	Ngày 24/02/2022
Lĩnh vực: PTNT
LQVT
- Tên HĐH: Đếm đến 9. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 9. Nhận biết số 9.
	Ngày 25/02//2022
Lĩnhvực: PTTM
TẠO HÌNH
- Tên HĐH: Gấp thuyền giấy
	

	
	
	Ngày hội sách với tuổi thơ
	Ngày 28/02/2022
Lĩnh vực: PTTC
THỂ DỤC
- Tên HĐH: Bật tách khép chân qua 7 ô
	Ngày 01/03/2022
Lĩnh vực: PTNT
MTXQ
- Tên HĐH: Tìm hiểu cách đọc sách
	Ngày 02/03/2022
Lĩnh vực: PTNN
CHỮ CÁI
- Tên HĐH: Làm quen chữ cái h, k

	Ngày 03/03/2022
Lĩnh vực: PTTM
TẠO HÌNH
- Tên HĐH: Thiết kế giá để sách 
	Ngày 04/03/2022
Lĩnhvực: TCKNXH
KĨ NĂNG
- Tên HĐH: Dạy trẻ kĩ năng sửa sách
	

	
	
	Ngày hội 8/3
	Ngày 07/03/2022
Lĩnh vực: PTTC
THỂ DỤC
- Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6 m

	Ngày 08/03/2022
Lĩnh vực: PTNT
MTXQ
- Tên HĐH: Một số hoạt động chào mừng ngày 8/3

	Ngày 09/03/2022
Lĩnh vực:PTTM
TẠO HÌNH
- Tên HĐH: Tạo mẫu bưu thiếp
	Ngày 10/03/2022
Lĩnh vực: PTNN
 THƠ
- Tên HĐH: Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ “Bó hoa tặng cô”
	Ngày 11/03/2022
Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Dạy trẻ KNVĐ vỗ tay theo TTPH  bài “Ngày vui 8/3”
	

	
	
	Bé vui hội xuân
	Ngày 14/02/2022
- HĐCMĐ: Thực hành mặc, thay trang phục một số lễ hội tại góc nghệ thuật của nhà trường 
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do.
	Ngày 15/02/2022
- HĐCMĐ: Quan sát tranh vẽ trò chơi dân gian trên tường khu vườn cổ tích
-TCVĐ: Đập liêu
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 16/02/2022
- HĐCMĐ: Đi thay đổi tôc độ theo hiệu lệnh
-TCVĐ: Xi bơ khoai
- Chơi tự do.
	Ngày 17/02/2022
HĐCMĐ: Trải nghiệm hoạt động tại khu làng nghề của trường
 - TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi các góc chơi của trường.
	Ngày 18/02/2022
- HĐCMĐ: Viết chữ thư pháp góc chơi dân gian
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do.
	

	
	
	Lễ hội đua thuyền
	 Ngày 21/02/2022
- HĐCMĐ: Trò chuyện về lễ hội đua thuyền
- TCVĐ: Hái dừa
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 22/02/2022
- HĐCMĐ: Thả thuyền giấy 
-TCVĐ: Người lái đò
- Chơi tự do.

	Ngày 23/02/2022
- HĐCMĐ: Vẽ thuyền bằng phấn trên sân trường
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do.
	Ngày 24/02/2022
- HĐCMĐ: Lao động nhặt lá cây
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 25/02/2022
- HĐCMĐ: Quan sát khu làng nghề truyền thống của trường
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi tự do.





	

	
	
	Ngày hội sách với tuổi thơ
	Ngày 28/02/2022
- HĐCMĐ: Quan sát, trò chuyện về bức tranh bé ngồi đọc sách vẽ trên tường khu cổng trường
 - TCVĐ: Đuổi bóng
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 01/03/2022
- HĐCMĐ:
Thí nghiệm vật chìm- vật nổi 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 02/03/2022
- HĐCMĐ: Thăm quan thư viện của trường
- TCVĐ: Đi dép đôi
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 03/03/2022
- HĐCMĐ: Mang giá sách sản phẩm của tiết học tặng các em lớp 4 tuổi A
- TCVĐ: Tung và bắt cầu rơm.
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 04/03/2022
- HĐCMĐ: Lao động dọn vệ sinh khu vực nghệ thuật
- TCVĐ: Xi bơ 
khoai
- Chơi theo ý thích.
	

	
	
	Ngày hội 8/3
	Ngày 07/03/2022
- HĐCMĐ: Chăm sóc bồn hoa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 08/03/2022
- HĐCMĐ: Thăm chúc mừng 8/3 cô hiệu trưởng
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 09/03/2022
- HĐCMĐ: Vẽ hoa bằng phấn trên sân trường
- TCVĐ: Bật đi hái hoa
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 10/03/2022
- HĐCMĐ: Bé chơi với sỏi 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 11/03/2022
- HĐCMĐ:
Trò chuyện, trải nghiệm các hoạt động tại khu nghệ thuật
- TCVĐ: Tung và bắt cầu lá chuối
- Chơi theo ý thích.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện, thảo luận, gọi tên thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người 
- Thực hành luyện tập kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng
	


	6
	Hoạt động chiều
	Bé vui hội xuân
	Ngày 14/02/2022
- Quan sát, tìm hiểu về một số hoạt động trong ngày hội xuân
- Luyện tập văn nghệ

	Ngày 15/02/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Đọc diễn cảm các bài đồng dao: nu na nu nống, chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây…
	Ngày 16/02/2022
- Trò chuyện về một số món ăn đặc sản của quê hương, đất nước: bánh gai, bánh đa cua, bánh tráng trộn
- Chơi với đồng hồ số.
	Ngày 17/02/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Chơi một số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, trồng nụ trồng hoa, xỉa cá mè…
	Ngày 18/02/2022
- Đóng kịch theo tác phẩm văn học: Sự tích mùa xuân
- Nêu gương cuối tuần.

	

	
	

	Lễ hội đua thuyền
	Ngày 21/02/2022
- Nghe các bài thơ có trong chủ đề: Về quê.
- Luyện tập văn nghệ
	Ngày 22/02/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Vẽ quanh cảnh quê hương, lễ hội đua thuyền


	Ngày 23/02/2022
-  Trò chuyện: Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
- Chơi với đồ chơi trẻ thích.
	Ngày 24/02/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Đọc các bài hát thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện cho trẻ nghe
	Ngày 25/02/2022
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu".
- Nêu gương cuối tuần.

	

	
	
	Ngày hội sách với tuổi thơ
	Ngày 28/02/2022
- Quan sát, tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
- Luyện tập văn nghệ
	Ngày 01/03/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Nghe một số câu truyện có trong chủ đề: Truyền thuyết về sách
	Ngày 02/03/2022
- Quan sát, đàm thoại, thảo luận về  đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng sách
- TC: Hãy nói nhanh.
	Ngày 03/03/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Làm sách về ngày hội, về các trò chơi dân gian, album về lễ hội đua thuyền
	Ngày 04/03/2022
- Trực nhật xếp đặt sách, truyện, đồ dùng đồ chơi các góc chơi
- Biểu dương trẻ sưu tầm sách, truyện mang đến lớp
- Cho trẻ mượn sách đọc
	

	
	
	Ngày hội 8/3
	Ngày 07/03/2022
-  Đọc thơ về ngày hội 8/3
-  Luyện tập văn nghệ
	Ngày 08/03/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Làm dây hoa trang trí lớp, làm dây cờ
	Ngày 09/03/2022
-  Trò chuyện: Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
- Vẽ hoa, tranh tặng bà, mẹ và cô
	Ngày 10/03/2022
- Nhóm 1: Làm quen Tiếng Anh.Học Tiếng Anh.
- Nhóm 2: Đóng kịch theo tác phẩm văn học: ấn tượng ngày 8/3

	Ngày 11/03/2022
- Nêu gương cuối tuần.
- Trực nhật cùng cô
- Liên hoan văn nghệ tổng kết chủ đề
	


























V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	


Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N 1
	N 2
	N 3
	N 4

	
	
	
	
	
	Bé vui hội xuân
	Lễ hội đua thuyền
	Ngày hội sách với tuổi thơ
	Ngày hội 8/3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
- Trẻ biết thảo luận, phân công việc.
- Trẻ biết thao tác vai và sự dụng ngôn ngữ vai chơi khi chơi cùng nhau.
- Biết chế biến các món ăn theo thực đơn hàng ngày, theo tuần.
- Nhận biết các loại thực phẩm theo nguồn gốc thực phẩm sạch, an toàn.
- Mua, chọn thực phẩm về chế biến.
- Biết thực hiện chế biến nấu ăn theo quy trình bếp 1 chiều.
- Biết giới thiệu các món ăn phục vụ theo nhu cầu của khách.
- Biết cách nhắc nhở khách hàng sát khuẩn tay trước khi ăn.
- Biết cất đồ dùng sau khi chơi về đúng vị trí theo quy định

	- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi. 
- Trẻ phân loại thực phẩm theo 4 nhóm: Chất bột đường, chất béo, vitamin và muối khoáng, chất đạm.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ.
- Sơ chế thực phẩm chuyển cho bếp trưởng thực hiện chế biến theo đúng quy trình.
- Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa.



	- Bàn ghế, nồi, bát đĩa, thìa, muôi.
- Các loại gia vị: Mắm, muối, tương…
- Các loại thực phẩm: Rau, củ, quả, tôm, cua, cá.....
- Trang phục: Tạp dề, mũ...
- Bảng phân loại thực phẩm.
- Menu
- Khay, hộp đựng thức ăn

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết tên món ăn “Bánh gấc”, “Bánh gai”
-Trẻ biết các bước thực hiện thao tác làm bánh
- Trẻ biết cách giao tiếp khi chơi cùng nhau.
- Biết mời khách, tính tiền và cảm ơn khách.
- Biết gói hàng cho khách đúng theo yêu cầu.


	- Trò chơi: Thợ làm bánh
- Thực hành món: Bánh gấc, bánh gai
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp dề, đội mũ.
+ Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, xoong nồi, khay, cán bột, dụng cụ chia bột.
+ Trẻ còn lại đeo gang tay đổ bột vào bát, cho nước và bột gấc (bột gai) vào nhào cho nhuyễn.
+ Trẻ khác nấu nhân bánh: Cho đậu xanh và nước vào nồi để nấu cùng. Khi sôi thì hạ lửa rồi ninh cho đến khi đậu xanh chín, lấy ra bát, để nguội, trộn thêm dừa, đường dầu chuối vào làm nhân bánh.
- Trẻ nặn bánh, dùng lá chuối gói bánh, buộc bằng dây rơm sau đó cho vào luộc.
- Khi bánh chín vớt ra mẹt tre.
- Lấy bánh cho khách
- Mang bánh đến địa chỉ theo yêu cầu

	- Lô tô quy trình làm bánh
- Nguyên liệu chế biến: 
+ Bột nếp, bột gấc(bột gai)
+ Đậu xanh
+ Nước dầu chuối
+ Dừa lạo nhỏ
+ Lá chuối, dây rơm đã rửa sạch
+ Đường
+ Găng tay
+ Mẹt tre
- Bàn ghế, nồi, đĩa, khăn lau
	
	
	
	

	
	
	
	- Biết tên món ăn “Bánh đa cua”.
- Trẻ biết các bước thực hiện từ sơ chế đến nấu chín món bánh đa cua.
- Biết giới thiệu món ăn bánh đa cua là đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng.
- Biết trò chuyện giao tiếp với khách về giá trị dinh dưỡng món bánh đa cua mang lại.
- Biết mời khách, tính tiền và cảm ơn khách.
	- Trò chơi : Đầu bếp nhí
- Thực hành món: Bánh đa cua
- Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa.
- Trẻ còn lại: Mang bánh đa ra ngâm, rửa. Bánh đa chần qua nước sôi.
- Thái cà chua, hành khô, rau thơm.
- Trẻ kia lấy cua sơ chế: rửa cua, xé cua, xay cua, lọc cua.
- Đun nước lọc cua, khi nước cua đã nổi hoàn toàn trên mặt nước dùng muôi vớt gạch cua ra bát riêng
- Phi hành với cà chua, đổ vào nồi nước cua và thêm gia vị sao cho vừa ăn. 
- Cho bánh đa, hành, mùi, gạch cua vào bát và múc nước dùng vào rồi mời khách. 
- Bày đĩa rau thơm cho khách
- Lấy gia vị mắm, bột canh, tương cà khi có yêu cầu.

	- Lô tô quy trình chế biến món bánh đa cua.
-  Nguyên liệu chế biến: bánh đa, cua
- Các loại rau thơm: Hành, rau mùi, cà chua.
- Các loại gia vị: Mắm, súp.
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	- Biết tên món ăn “Chè thập cẩm Hà Nội”.
- Biết nguyên liệu cơ bản tạo nên món chè thập cẩm.
-Trẻ biết các thao tác chế biến món chè thập cẩm.
- Trẻ biết cách giao tiếp khi chơi cùng nhau.
- Biết mời khách, tính tiền và cảm ơn khách.


	- Trò chơi: Siêu đầu bếp 
- Thực hành món: Chè miền Bắc
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp dề, đội mũ.
+ Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, xoong nồi, bày cốc, thìa.
+ Trẻ còn lại sơ chế đậu đỏ, khoai lang, khoai môn:
gọt vỏ, rửa sạch.
+ Trẻ đứng nấu chè: Cho đậu đỏ và nước vào nồi để nấu cùng. Khi sôi thì hạ lửa rồi ninh cho đến khi đậu đỏ chín, cho bột báng vào và cho lượng đường vừa ăn theo khẩu vị.
- Cho khoai lang và khoai môn vào nồi riêng, đổ nước ngập rồi ninh. Khoai chín tới thì cho đường vào.
- Bày chè ra cốc.
-Mang chè đến địa chỉ theo yêu cầu.

	- Lô tô quy trình chế biến món chè thập cẩm.
- Nguyên liệu chế biến: 
+  Đậu đỏ
+ Khoai lang
+ Khoai môn
+ Bột báng
+ Nước cốt dừa
+ Thạch rau câu
+ Nước lọc
+ Đường, đậu phộng rang, dừa khô, đá bào.
- Bàn ghế, nồi, cốc, bát đựng thìa, muôi.
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	- Biết tên món ăn “Chè Huế”.
- Biết nguyên liệu cơ bản tạo nên món chè Huế.
-Trẻ biết các thao tác chế biến món chè Huế.
- Trẻ biết cách giao tiếp khi chơi cùng nhau.
- Biết mời khách, tính tiền và cảm ơn khách.

	- Trò chơi: Siêu đầu bếp 
- Thực hành món: Chè miền Trung
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: Mặc tạp dề, đội mũ.
+ Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, xoong nồi, cốc, thìa.
+ Trẻ ngâm rửa sạch các hạt đậu xanh đậu đen đậu đỏ, lá dứa.
+ Sau đó trẻ cho từng loại đậu trộn thêm bột baking soda rồi hầm nhừ. Đun nấu đến khi chín mềm cho thêm đường tùy khẩu vị. Đun nước sữa với lá dứa. Cho trân châu vào nồi đổ nước và đun đến khi nào các hạt trân châu nổi lên bề mặt rồi vớt ra bát.
+ Trẻ múc từng loại đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, trân châu vào cốc, sữa tươi. Rắc ít lạc rang, dừa nạo, đá bào vào và mang ra mời khách.

	- Lô tô quy trình chế biến món chè Huế.
- Nguyên liệu chế biến: 
+  Đậu đỏ
+  Đậu đen
+ Đậu xanh
+ Lạc rang sẵn (bóc vỏ)
+ Hạt trân châu
+ Dừa nạo sẵn
+ Đường trắng
+ Lá dứa tươi
+ Sữa tươi
+ Bột baking soda
+ Đá bào
+ Nước lọc
- Bàn ghế, nồi, cốc, bát đựng thìa, muôi.
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	- Biết tên món ăn “Chè sầu riêng”. 
-Trẻ biết các thao tác chế biến món chè sầu.
- Trẻ biết cách giao tiếp khi chơi cùng nhau.
- Biết mời khách, tính tiền và cảm ơn khách.

	- Trò chơi: Đầu bếp tài ba
- Thực hành món: Chè miền Nam
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ.
+ Một trẻ sắp xếp bàn ghế, bếp, xoong nồi, cốc, thìa. 
+ Trẻ sơ chế sầu riêng, mít: tách lấy phần thịt của quả và bỏ hạt đi. Xay sầu riêng với sữa tươi. Mít xé nhỏ.
+ Trẻ rửa sạch đậu xanh, sau đó trộn với đường và đem đi hấp cách thủy. Hòa tan bột năng với nước lọc, đun nước sôi nhỏ lửa  cho thêm sữa tươi, nước cốt dừa và đun sôi. Cho lượng đường vừa ăn.
+ Trẻ cho thạch rau câu vào cốc, múc phần thịt sầu riêng và mít lên trên, chan nước đường và đậu xanh vào, thêm đá bào mang ra mời khách.

	- Lô tô quy trình chế biến món chè sầu riêng.
- Nguyên liệu chế biến: 
+  Cơm sầu riêng
+  Mít chín
+ Đậu xanh bóc vỏ
+ Lạc rang sẵn (bóc vỏ)
+ Đường trắng
+ Nước cốt dừa
+ Sữa tươi có đường
+ Thạch rau câu
+ Bột năng
+ Nước lọc
+ Đá bào
- Bàn ghế, nồi, cốc, bát đựng thìa, muôi.
	
	
	x
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	- Biết tên các món ăn có trong bữa tiệc 
- Trẻ biết các thao tác chế biến món xôi dừa, súp gà
- Biết mang những món ăn có sẵn trong nhà hàng ra để bày tiệc
- Biết giới thiệu tên một số món ăn.
- Biết mời khách, tính tiền và giới thiệu với khách về chương trình tri ân khách hàng- miễn phí 0 đồng vào ngày hội 8/3
- Biết trò chuyện với khách về cảm nhận sự thú vị với các món ăn tại bữa tiệc buffet.
- Biết nói lời cảm ơn và tạm biệt khách hàng.

	- Trò chơi: Tiệc buffet
- Một trẻ sắp xếp bàn ghế, chải khăn, bày bát đũa.
- Bày một số món có sẵn: xúc xích chiên, tôm chiên xù, mặc hấp, bắp rang bơ, khoai môn lệ phố… lên bàn
- Trẻ còn lại: Cho gạo vào nồi thổi xôi. Khi xôi chín, bắc xuống cho sữa đặc, dừa tươi, vừng và nước cốt dừa vào trộn đều rồi đơm ra đĩa
- Trẻ kia lấy gà sơ chế: Sơ chế gà, cho gà vào luộc, gà chín vớt gà ra xé nhỏ, 

cho bột vào đun, khuấy đều tay đến khi bột dẻo quánh, cho nấm hương, thả thịt gà vào khuấy đều.

	- Lô tô quy trình chế biến món xôi dừa, cháo gà
-  Nguyên liệu chế biến:
+ Gạo nếp
+ Thịt gà
+ Vừng
+ Dừa lạo nhỏ
+ Nước cốt dừa
+ Sữa đặc
- Các loại rau thơm: Hành, rau mùi
- Các loại gia vị: Mắm, súp.
	
	
	
	x

	
	
	Gia đình
	- Trẻ biết sắp xếp các đồ dùng trong gia đình cho gọn gàng, ngăn nắp
- Biết thể hiện tình cảm của những người thân trong gia đình (quan tâm, chăm sóc, chia sẻ…)
- Biết lựa chọn trang phục phù hợp khi đi dự hội

	- Trò chơi: Gia đình của bé
- Trẻ phân công vai chơi cho nhau
- Các thành viên trong gia đình sắp xếp đồ dùng. 
- Bố mẹ dẫn con đi nhà sách thiếu nhi, lựa chọn sách để mua
- Cùng nhau đọc sách, trò chuyện về nội dung của những cuốn sách. Trao đổi, thống nhất cách sắp xếp các loại sách trong tủ sách của gia đình mình
- Gia đình cùng nhau đến quán café sách để đọc sách thư giãn
- Lựa chọn trang phục phù hợp để đi dự hội, dự sự kiện trong ngày 8/3
- Tổ chức bữa tiệc kỉ niệm ngày 8/3, các thành viên trong gia đình nói lời chúc mừng, tặng quà cho mẹ và chị gái


	- Một số trang phục: mũ, nón, giày, dép, trang phục dự hội
- Tủ sách gia đình
- Các loại sách truyện thiếu nhi, tạp chí gia đình, báo gia đình
- Bộ bàn ghế sopha, ti vi, cốc chén, lọ hoa
	



x
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	Bác sĩ

	- Trẻ biết lấy mũ đội, quần áo bác sĩ nhờ cô mặc
- Nhận biết một số loại thuốc thông thường qua hình ảnh nhãn dán vỏ hộp.
- Biết giao tiếp với bệnh nhân. 
- Biết cách nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu
trang đúng cách, sát khuẩn tay trước khi khám bệnh.
- Biết thực hiện quy trình khám, chữa bệnh.
- Biết kê đơn thuốc, tư vấn và chăm sóc bệnh nhân.
- Biết cất đồ dùng sau khi chơi về góc.

	- Trò chơi: Trạm y tế lưu động
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi:
+ Bác sỹ: Khám bệnh và hỏi thăm bệnh nhân, đo huyết áp, khám răng miệng, chân tay bệnh nhân. Sau đó kê đơn thuốc.
 + Y tá: Nghe điện thoại, nhận đơn từ bác sỹ và cấp phát thuốc, đóng gói thuốc.
+ Tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe dinh dưỡng.
- Trẻ lấy và mặc trang phục bác sĩ.
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, phân khu vực khám bệnh: bệnh nhân ốm nhẹ, bệnh nhân cấp cứu.
- Trẻ chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh.
- Trẻ khám bệnh và dặn dò bệnh nhân
*Hướng dẫn bệnh nhân thực hiện khi khám chữa bệnh:
Bước 1: Lấy số thứ tự
· Lấy số thứ tự
· Ngồi ghế và theo dõi số thứ tự
Bước 2: Lập hồ sơ khám 
· Nhân viên y tế lập hồ sơ vào sổ y bạ 
Bước 3: Đo huyết áp, nhiệt độ, chiều cao, cân nặng
· Nhân viên y tế sẽ tiến hành đo nhiệt độ, huyết áp, chiều cao, cân nặng và điền vào sổ y bạ
Bước 4: Bác sỹ khám và tư vấn
· Đợi đến số thứ tự và vào khám
· Bác sỹ khám bệnh: hỏi tiền sử bệnh nhân sau đó thăm khám và kê đơn thuốc
 Bước 5: Nhận kết quả và lấy thuốc
· Bệnh nhân đợi lấy kết quả sau khi thăm khám
· Sang khu cấp phát thuốc để nhận thuốc.
Hẹn bệnh nhân tái khám (tùy thuộc vào kết luận của bác sĩ)
	- Trang phục bác sĩ, đồ bảo hộ lao động: Găng tay, khẩu trang, cồn khử khuẩn, kính chắn giọt bắn.
- Đồ chơi, dụng cụ y tế:
+ Nhiệt độ, huyết áp, ống nghe, máy đo SPO2
+ Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm
+ Bàn điện thoại
+ Sổ y bạ
+ Các loại thuốc hạ sốt, giảm đau.
- Bàn ghế.
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	Bán hàng
	- Trẻ biết tên các mặt 
hàng trong cửa hàng.
- Biết lau chùi sắp xếp cửa hàng sạch sẽ, khoa học.
- Biết chào khách hàng và thực hiện một số thao tác bán hàng
- Biết dán số tiền lên các mặt hàng.của sản phẩm.
- Nói được mệnh giá 
- Biết nhận tiền trả lại tiền thừa (nếu có), gói hàng đưa cho khách. Ship hàng theo địa chỉ nếu khách có nhu cầu
- Biết cất đồ dùng về góc chơi theo kí hiệu sắp xếp.

	- Trẻ về góc mặc trang phục của nhân viên bán hàng hoặc đeo thẻ nhân viên, thành viên ban tổ chức lễ hội, lấy khăn lau giá, lau các mặt hàng.
- Trẻ mời chào khách hàng, trao đổi hàng và tính tiền cho khách.
	- Một số loại rau- củ- quả: bí xanh, bí đỏ, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải
- Một số đồ ăn Bim bim, bánh kẹo, kem, hoa quả
- Thực phẩm tươi sống: cá, tôm, cua, thịt lợn, thịt gà, mực, bạch tuộc
	x
	x
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	- Trẻ biết tên các đặc sản vùng miền: bánh đậu xanh, bánh cáy, cơm cháy, bánh pía, kẹo sầu riêng…
- Biết sắp xếp các đặc sản một cách khoa học, gọn gàng
- Biết dán nhãn mác định giá tiền cho từng sản phẩm.
- Biết đóng gói cho từng sản phẩm.
- Trẻ chào mời khách đến mua.
- Giới thiệu các sản phẩm.
- Đóng gói sản phẩm cho khách.
- Khi chơi xong cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Quầy đặc sản vùng miền:
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ lấy trang phục góc bán hàng và mặc vào
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, phân khu vực bán các mặt hàng đặc sản
*Trẻ thực hiện thao tác bán hàng:
- Trẻ lựa chọn các đặc sản vùng miền: bánh đậu xanh, bánh cáy, kẹo dừa… sau đó đóng gói dán giá tiền. Lau chùi sắp xếp các mặt hàng đặc sản vào quầy
- Quảng bá sản phẩm:
+ Trẻ tìm hiểu sản phẩm như: bánh đậu xanh đặc sản Hải Dương, bánh cáy đặc sản Thái Bình, bánh pía đặc sản Sóc trăng, kẹo dừa đặc sản Bến Tre…
+ Chào khách và giới thiệu các đặc sản vùng miền khi có khách ghé thăm
- Đóng gói tính tiền cho khách
+ Trẻ cho sản phẩm vào túi, hộp đựng và gói lại cho khách
+ Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có).	gói lại cho khác	Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có)
- Cảm ơn chào khách khi khách ra về.

	- Máy tính tiền, thẻ tiền có mệnh giá từ 1 đến 10
- Các mặt hàng đặc sản: 
+ Bánh đậu xanh Hải Dương
+ Bánh cáy Thái Bình
+ Bánh pía Sóc Trăng
+ Kẹo dừa Bến Tre
+ Kẹo sầu riêng Bến Tre
+ Bánh mì que Hải Phòng
+ Nem chua Thanh Hóa
+ Bánh cu đơ
+ Bánh tráng nướng
+ Nước mắm Phú Quốc
+ Nhãn lồng Hưng 
Yên
+ Bưởi diễn Hà Nội
+ Cá mực Cát Bà
+ Gạo nếp cái hoa vàng 
+ Chiếu cói Lật Dương.
- Túi, hộp đựng.
- Trang phục người bán hàng.
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	- Trẻ biết tên các đồ lưu niệm: Đồ thủ công mỹ nghệ, nón lá, bộ chén đĩa, các loại tranh nghệ thuật.
- Biết sắp xếp các đồ lưu niệm đúng vị trí.
- Trẻ chào mời khách đến mua.
- Giới thiệu các đồ lưu niệm.
- Đóng gói sản phẩm cho khách giới thiệu về chương trình ưu đãi đặc biệt đối với khách hàng đến tham dự các hoạt động lễ hội.
- Khi chơi xong cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Cửa hàng đồ lưu niệm
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ lấy trang phục góc bán hàng và mặc vào.
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, phân khu vực bán các mặt hàng đặc sản.
- Trẻ lựa chọn đồ lưu niệm sau đó đóng gói dán giá tiền. Lau chùi sắp xếp các mặt hàng đồ lưu niệm vào đúng quầy.
- Quảng bá sản phẩm:
+ Trẻ tìm hiểu sản phẩm như: nón lá, áo dài Việt Nam, tranh Đông Hồ, bản đồ Việt Nam, áo cờ đỏ sao vàng … Chào khách và giới thiệu về các đồ lưu niệm khi có khách ghé thăm
- Đóng gói tính tiền cho khách:
+ Trẻ cho sản phẩm vào túi, hộp đựng và gói lại cho khách.
+ Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có).
- Tặng quà khuyến mại cho khách kết hợp phát tờ rơi giới thiệu về các sản phẩm, mặt hàng có trong quầy đồ lưu niệm.	gói lại cho khác	Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có)
- Cảm ơn, chào khách khi khách ra về.
	- Máy tính tiền, thẻ tiền có mệnh giá từ 1 đến 10.
- Các mặt hàng đặc sản:
+ Tranh lễ hội dân gian: đua thuyền 
+ Nón lá
+ Tranh vẽ quê hương bé
+ Áo dài
+ Bản đồ Việt Nam
+ Áo thun cờ đỏ sao vàng
+ Túi xách làm bằng cói
+ Tranh vẽ trên mẹt, đá cuội.
- Túi, hộp đựng.
- Trang phục người bán hàng.
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	- Trẻ biết tên các mặt loại nước uống có trong quán
- Biết sắp xếp từng mặt hàng đúng vị trí.
- Trẻ chào mời khách đến mua.
- Biết cách pha chế đồ uống
- Giới thiệu các loại đồ uống
- Giới thiệu các loại sách khách hàng có thể xem khi thưởng thức và lấy sách theo yêu cầu
- Khi chơi xong cất đồ dùng đúng nơi quy định
	- Quán cafe sách
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ lấy trang phục của quán và mặc vào.
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, phân khu vực: khu pha chế đồ uống, khu để sách, khu cho khách ngồi đọc sách.
- Một trẻ sắp xếp, lau chùi quán
- Pha chế đồ uống
- Chào khách và giới thiệu đặc trưng của quán là bán và giới thiệu các loại sách, kết hợp đọc sách uống trà, các loại nước sinh tố.
- Hỏi nhu cầu của khách về loại sách cần sử dụng và cho khách lựa chọn 
- Mời khách ngồi vào vị trí rồi lấy đồ uống cho khách
- Mở nhạc nhẹ cho khách nghe khi được yêu cầu	gói lại cho khác	Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có)
- Cảm ơn, chào khách khi khách ra về.

	- Thẻ tiền có mệnh giá từ 1 đến 10.
- Các loại sách: truyện tranh thiếu nhi, sách truyện về hội xuân, lễ hội, ngày hội 8/3, sách kĩ năng sống, tạp chí gia đình, tuổi học trò… 
- Các loại đồ dùng pha chế nước uống: cốc, máy say, thìa, ống hút…
- Một số nguyên liệu pha chế: caffe, chân châu, đường, sữa.
- Một số loại trái cây: Xoài, bơ, mãng cầu, măng cụt…
- Băng đĩa nhạc
- Trang phục người bán hàng.
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	- Trẻ biết tên các đồ hàng, quà tặng: quần, áo, mũ, nón, túi xách, xước, nơ, kẹp tóc, hoa, kính, đồng hồ các loại tranh nghệ thuật.
- Biết sắp xếp các đồ món quà vào đúng vị trí.
- Trẻ chào mời khách đến mua.
- Giới thiệu các món quà
- Đóng gói sản phẩm cho khách.
- Khi chơi xong cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Cửa hàng quà tặng
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ lấy trang phục góc bán hàng và mặc vào.
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, phân khu vực các món quà tặng
- Trẻ lựa chọn quà tặng, sau đó đóng gói dán giá tiền. Lau chùi sắp xếp các mặt hàng vào đúng quầy.
- Đóng gói, bọc quà, tính tiền cho khách:
+ Trẻ cho sản phẩm vào túi, hộp đựng và gói lại cho khách.
+ Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có).	gói lại cho khác	Nhận tiền của khách, trả lại tiền thừa (nếu có)
- Cảm ơn, chào khách khi khách ra về.

	- Máy tính tiền, thẻ tiền có mệnh giá từ 1 đến 10.
- Các mặt hàng đặc sản:
+ Tranh hoa nghệ thuật
+ Giỏ hoa, lẵng hoa, bó hoa do trẻ làm từ nguyên liệu
+ Nón lá, mũ
+ Áo dài, váy, áo dự tiệc
+ Túi xách làm bằng các nguyên liệu: cói, nan tre…
+ Xước, nơ, kẹp tóc cài đầu
+ Kính, đồng hồ làm từ các nguyên liệu: lá dừa, mếch xốp, bìa màu…
- Túi, hộp đựng, giấy bọc quà
- Trang phục người bán hàng.
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	Góc xây dựng
	Lắp ghép bến đua thuyền
	- Biết phối hợp với nhau khi chơi, phân công công việc.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xây và sắp xếp bến đua thuyền theo mẫu hoặc theo ý thích
- Mạnh dạn giới thiệu về công trình của mình
- Cất dọn đồ dùng về đúng nơi quy định.
	
- Trẻ lấy thẻ đeo, mặc trang phục công nhân, đội mũ công nhân
- Trẻ về góc và trao đổi phân vai, phân công nhiệm vụ khi chơi:
+ Trẻ A: sắp xếp mô hình bến đua thuyền trên bảng chơi.
+ Trẻ B: Chia các khu (khu tập kết thuyền đua, khu đường đua thuyền, khu trao giải của ban tổ chức, chở các nguyên vật liệu để xây: gạch, đá, nước, xi măng.
+ Các trẻ còn lại sử dụng bay xây để xây dựng tường bao và các công trình bên trong.
- Trẻ lấy gạch lắp ghép cạnh nhau được gắn kết bởi thao tác ráp các viên gạch vào các đường rãnh tận dụng vỏ hộp sữa su su.
- Dùng xốp biển lắp ghép với từng đoạn dây thừng, tạo các đường cho thuyền đua, ngăn chia từng khu.
- Trẻ sắp xếp đồ chơi các đồ chơi theo mẫu gợi ý, Đặt các thuyền vào khu vực theo gợi ý.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong góc, tổ chức chơi đua thuyền điều khiển bằng que đẩy.
- Khi xây xong, trẻ sẽ giới thiệu về công trình của nhóm mình.


	- Thẻ đeo góc chơi
- Mũ công nhân, trang phục công nhân, xô bay, xẻng, xô.
- Xốp biển, dây thừng, hàng rào, cây xanh, cây hoa.
- Gạch đồ chơi, cổng, các khối hộp, vỏ hộp sữa su su.
- Cờ đuôi nheo, vạch xuất phát, đích đến, các loại thuyền hội, mái chèo, cờ giải thưởng.
- Mẫu gợi ý xây.
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	Lắp ráp mô hình nhà sách thiếu nhi
	- Biết phối hợp với nhau khi chơi, phân công công việc.
- Trẻ biết thanh bìa carton cắt rãnh, thanh nhựa, vách ngăn, bộ xây dựng khối nhựa cỡ đại, tấm xốp…để lắp ráp với nhau tạo thành mô hình nhà sách thiếu nhi. 
- Mạnh dạn giới thiệu về các khu lắp ráp trong nhà sách(giá để truyện tranh, giá để album lễ hội, giá để các nhân vật rối, giá để mẫu sách trưng bày
- Cất dọn đồ dùng về đúng nơi quy định.
	- Trẻ lấy thẻ đeo, đội mũ công nhân
- Trẻ về góc và trao đổi phân vai, phân công nhiệm vụ khi chơi:
+ Trẻ A: sắp xếp mô hình nhà sách thiếu nhi trên bảng chơi.
+ Trẻ B: di chuyển các nguyên liệu, bìa carton, thanh nhựa, vách ngăn, tấm xốp, ghép hình…để ghép thành giá sách, tường bao quanh, vách ngăn các khu.
- Sắp xếp giá kệ phù hợp vào các khu trong nhà sách, Gắn biểu tượng minh họa cho từng khu, từng giá để phân loại sách.
+ Các trẻ còn lại sử dụng bay, gạch xây để xây dựng tường bao. Dùng hộp catton xếp làm cổng, vách để chia các khu. Sắp xếp các giá sách, biển hiệu vào vị trí





	- Thẻ đeo góc chơi
- Mũ công nhân, găng tay, ốc vít.
- Hàng rào, cây xanh, cây hoa
- Gạch đồ chơi, cổng, các khối hộp.
- Vách chia ngăn làm từ bìa
- Các loại giá sách
- Biển chỉ đường
- Mẫu gợi ý xây.
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	Thiết kế sân khấu sự kiện
	- Biết phối hợp với nhau khi chơi, phân công công việc.
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu: ốn nhựa, cút nước, thảm, vỏ non bia, khóm hoa, hàng rào để xếp thành mô hình sân khấu.
- Biết trao đổi, thuyết trình về công trình thiết kế và xây dựng.
- Biết sử dụng sân khấu để tạo ra các hoạt động, trò chơi để chơi.
- Cất dọn đồ dùng về đúng nơi quy định.
	- Trẻ lấy thẻ đeo, đội mũ công nhân
- Trẻ về góc và trao đổi phân vai, phân công nhiệm vụ khi chơi:
+ Trẻ A: sắp xếp mô hình sân khấu sự kiện trên bảng chơi.
+ Trẻ B: chở các nguyên vật liệu để xây: trụ xi măng (vỏ non co ca, vỏ non bia), cút ống nước, ống nhựa, dây xúc xích…cây xanh, cây hoa, cổng, hàng rào, khối hộp.
+ Các trẻ còn khiêng bàn thấp chân kê, xếp, tạo thành khung sân khấu, trải thảm trên sân khấu, sử dụng gang tay ghép nút các cút nhựa với ống nước, làm phông sân khấu, trải thảm đường đi lên sân khấu, ghép hàng rào phía trước sân khấu, xây các trụ xi măng 2 bên đường đi sân khấu.
+ Trồng cây, hoa xung quanh
+ Gắn bóng bay, cờ vào sân khấu
- Khi xây xong, trẻ sẽ giới thiệu về công trình của mình Cất dọn đồ dùng khi hết giờ chơi.
	- Thẻ đeo góc chơi.
- Mũ công nhân, xô bay, xẻng, xô, dụng 
- Hàng rào, cây xanh, cây hoa, cây các hộp bìa carton.
- Gạch đồ chơi, cổng, các khối hộp, vỏ non bia, vỏ non co ca.
- Bóng bay, ống- cút nước
- Mẫu gợi ý xây.
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	Góc học tập
	Toán
	- Trẻ biết đếm và sắp xếp tương ứng số lượng trong phạm vi 10.
- Chia nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần.
- Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
- Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
- Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
- Biết sắp xếp các hình rời thành bức tranh theo mẫu.
- Biết ghép mình theo mẫu.
- Nhận biết các hình học cơ bản. 
- Biết trao đổi với bạn
	- Trẻ về góc chơi, chọn nội dung hay bảng chơi mà trẻ thích:
+ Cây ATM thông minh
+ Xếp tương ứng
+ Đếm số lượng 
+ Sâu con học toán
+ Ghép hình, ghép tương phản
+ Ai thông minh hơn
+ Xem ai nhanh trí
+ Đếm cùng tay xinh
+ Thử tài bé
+ Chia nhóm
+ Bảng chun
- Lấy đồ dùng để chơi
- Trao đổi với bạn chơi, cô giáo khi được hỏi
- Cất đồ dùng đúng nơi quy định khi hết giờ chơi.

	- Lô tô hình ảnh, tranh về ngày hội xuân: các trò chơi dân gian, các loại đặc sản của quê hương, cờ đuôi nheo, cờ hội, trống
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Lô tô, hình ảnh, tranh về lễ hội đua thuyền, các loại thuyền, trống, cờ đuôi nheo, trang phục ngày hội, băng dôn, áo cờ đỏ sao vàng
	
	    x
	
	

	
	
	
	
	
	- Lô tô, hình ảnh, tranh về các loại sách, tạp chí, giá để sách, hộp đựng sách
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	- Lô tô, hình ảnh, tranh về bà, mẹ, cô giáo, bạn nữ, các món quà, hoa, trang phục ngày hội

	
	
	
	x

	
	
	Khám phá chủ đề
	- Rèn trẻ kĩ năng phán đoán, phát triển khả năng tư duy 
- Biết nhận ra các hành vi đúng- sai phù hợp với nội dung chơi
- Biết cất đồ dùng đồ chơi về đúng góc sau khi chơi xong
- Chủ động giao tiếp với cô và các bạn

	- Trẻ về góc chơi, chọn nội dung chơi mà mình thích.
- Lấy đồ dùng để chơi.
- Trẻ biết phân biệt hành vi đúng, sai, biết lựa chọn  đồ dùng, biết chọn những hình ảnh phù hợp về chủ đề
+ Trẻ xem video, hình ảnh về ngày hội xuân, các trò chơi dân gian
+ Trẻ xem các video, hình ảnh về món ăn, đặc sản quê hương và các lô tô cho trẻ sắp xếp
- Trao đổi, giao tiếp với bạn chơi, cô giáo khi được hỏi

	- Bảng chơi phân loại
- Bảng chơi liệt kê, sưu tầm
- Các mảnh ghép rời
- Mẫu chơi
- Keo, kéo, tăm bông, khăn lau tay
- Mặt cười, mặt mếu

	   x
	     x
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	     x

	
	
	
	- Biết tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội 
- Biết các hành vi đúng sai khi tham gia ngày hội

	- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng - sai
- Trò chơi: Sưu tầm, liệt kê các hoạt động trong ngày hội xuân
- Tìm hình ảnh cho đúng lễ hội.
- Trẻ cắt hình ảnh phù hợp với các hình vi đúng- sai để dán vào bên mặt cười (hành vi đúng- mặt mếu(hành vi sai) khi tham gia ngày hội
	- Lô tô, tạp chí, tranh về lễ hội xuân
- Hình ảnh các hoạt động lễ hội, cờ, băng dôn.
- Thẻ lô tô các trò chơi dân gian.
	    x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng - sai
- Trò chơi: Sưu tầm, liệt kê các hoạt động trong ngày hội đua thuyền
- Trẻ cắt hình ảnh phù hợp với các hình vi đúng- sai để dán vào bên mặt cười (hành vi đúng- mặt mếu(hành vi sai) khi tham gia ngày hội

	- Lô tô, tạp chí, tranh về lễ hội đua thuyền
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	- Biết tên một số loại sách
- Phân biệt hành vi đúng sai khi sử dụng sách
	- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng - sai
- Trò chơi: Sưu tầm, liệt kê các loại sách
- Trẻ cắt hình ảnh phù hợp với các hành vi đúng- sai để dán vào bên mặt cười (hành vi đúng- mặt mếu(hành vi sai) khi sử dụng sách
	- Lô tô, tạp chí, họa báo
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	- Biết một số hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
- Các món quà tặng bà, mẹ, cô giáo và bạn nữ
- Các hành vi thể hiện lòng biết ơn với bà, mẹ, cô giáo
	- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng - sai
- Trò chơi: Sưu tầm, liệt kê các món quà tặng
- Nối quà tặng phù hợp với bà, mẹ và cô giáo
- Trẻ cắt hình ảnh phù hợp với các hình vi đúng- sai để dán vào bên mặt cười (hành vi đúng- mặt mếu (hành vi sai) đối với bà, mẹ, cô giáo
	- Lô tô, tạp chí, họa báo
	
	
	
	     



    x

	
	
	Văn học
	- Trẻ biết cách giở sách, truyện.
- Biết cầm sách đúng chiều, không xé sách và viết vẽ lên sách.
- Biết kể tên một số nhân vật trong sách, tranh truyện.
- Biết kể đồ chơi và trò chơi theo hình ảnh.
- Kể chuyện theo tranh
- Biết cầm rối và thao tác với một số con rối.
- Biết làm sách, tranh về các con vật
	- Xem sách, tranh truyện về chủ đề 
- Kể chuyện với tranh và rối.
- Trẻ đọc thơ kết hợp tranh thơ chữ to
- Dùng các dối dẹt, tranh ảnh để kể câu chuyện mà trẻ đã biết.
- Trẻ xem video truyện
- Ghép tranh theo nội dung truyện.
- Trẻ chơi các bảng chơi:
+ Đĩa quay diệu kì
+ Bé ghép tranh
	- Sách, tranh, truyện về chủ đề
 - Video các câu chuyện trong chủ đề
- Một số con rối.
- Bàn thấp để xem sách, tranh, truyện.
- Tranh thơ chữ to
- Giấy A4, keo, kéo, hình ảnh, lô tô, sách báo
- Ghim bấm, dập lỗ, dây buộc, bìa màu các loại.
- Hình ảnh nhân vật trong các câu chuyện.

	x


	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết sắp xếp, gắn mã hóa cho từng loại sách, truyện.
- Biết sử dụng cuốn “Nhật kí mượn sách”.
- Biết trao đổi về nội dung cuốn sách - truyện vừa xem.
- Biết tham gia vào hoạt động làm sách, album tặng bạn
	* Trò chơi: Thư viện sách tuổi thơ
- Trẻ về góc phân loại sách truyện theo hình ảnh minh họa về chủ đề, dán mã hóa theo gợi ý của cô.
- Lựa chọn sách để xem và đánh dấu kí hiệu vào quyển nhật kí.
- Giao lưu, trò chuyện với bạn chơi về nội dung cuốn sách, truyện.
- Trẻ lấy các hình ảnh trong tạp chí, tranh ảnh sưu tầm ra cắt, dán vào các quyển sách chưa có nội dung, dập lỗ các trang sách, buộc dây, đóng quyển.
- Mang sách sang quán café sách để giới thiệu, bán hàng

	- Bàn tròn, ghế bông
- Giá sách
- Các loại truyện, album
- Keo, kéo, ghim bấm, ghim dập lỗ, giấy A4, bìa màu, bút dạ, rổ đựng…
	
	
	X
	

	
	
	




Chữ cái
	- Biết tên một số chữ cái cô đã dạy.
- Biết dùng các miếng xốp để ghép tạo thành chữ cái đã học
- Biết tìm và tô theo nét chữ.các chữ cái từ các nguyên liệu: len, vỏ áo ngô, lá chuối, lá dừa…
- Biết xếp các chữ cái từ hột hạt
- Biết sắp xếp thứ tự bảng chữ cái theo chiều mũi tên
- Biết xâu chuỗi chữ cái theo logic
- Biết đan tết
	- Trẻ xem các tranh thơ chữ to.
- Trẻ chơi các bảng chơi:
+ Bé ghép các nét chữ: dùng hột hạt, dùng xốp ghép thành các chữ
+ Tô theo nét chữ 
+ Ghép các nét chữ còn thiếu
+ Tìm chữ còn thiếu trong cụm từ.
+ Ngôi làng chữ cái
+ Đĩa quay diệu kì
+ Bàn cờ chữ cái
+ Ghép bảng chữ cái
+ Đan tết chữ cái
+ Xâu chữ theo logic
	- Bộ thẻ chữ
- Bảng chơi: ghép nét chữ, bàn cờ chữ cái, bù chữ còn thiếu, ngôi làng chữ cái, tô theo chữ cái...
- Bút dạ, bút chì, tẩy
- Vở chữ cái

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Đối với cháu cần hỗ trợ về ngôn ngữ:
- Cô thu hút sự chú ý của trẻ vào những quyển sách, nhân vật rối.  
- Trò chuyện cùng trẻ xem tranh, đọc sách, điều khiển các nhân vật rối và cho trẻ bắt chước giọng các nhân vật giống cô.
- Gợi ý để  trẻ nói được tên truyện, tên nhân vật. Lựa chọn câu hỏi phù hợp
- Tận dụng cơ hội cho trẻ nhắc lại nhiều lần.

	4
	Góc nghệ thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ biết chọn mặc trang phục phù hợp với bài hát, vùng miền.
- Trẻ hát đúng với nhạc đàn.
- Biết hát kết hợp các dụng cụ âm nhạc.

	- Trẻ tự chọn các trang phục: áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, đầm váy, các đạo cụ biểu diễn đi kèm cờ, nơ, hoa, xước tóc… để sử dụng biểu diễn
- Nghe, hát và vận động minh họa các bài hát có trong chủ đề:
+ Mùa xuân của bé
+ Mùa xuân đến rồi
+ Cùng múa hát mừng xuân
+ Chiếc thuyền nhỏ
+ Chiếc thuyền nan
+ Ngày hội đua thuyền
+ Trang sách em yêu
- Sử dụng kết hợp các nhạc cụ khi hát hoặc vận động: gáo dừa, trống, phách tre, mõ, sắc xô, đàn, micro.

	- Trang phục: áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, đầm, váy
- Đàn
- Dụng cụ âm nhạc: gáo dừa, trống, mõ, phách tre, sắc xô, đàn, micro.
	




x






	




x






	




x






	




x

	
	
	Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng màu sáp, màu nước để tô tranh rỗng lễ hội dân gian
- Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
- Biết sử dụng các loại màu từ nguyên liệu thiên nhiên: màu của quả mồng tơi, quả dành dành, củ dền để pha trộng làm màu nước
- Biết giới thiệu về sản phẩm tạo hình của mình.
- Rèn kĩ năng vẽ cho trẻ 
	* Tô vẽ: 
- Tranh đông hồ:
+ Pha, trộn màu nước, vẽ, tô màu tranh đông hồ
- Tranh dân gian
+ Tô vẽ trên các mẹt, đá cuội, quạt giấy, quạt nan, quạt mo
+ Tô vẽ tranh các trò chơi dân gian. Lễ hội đua thuyền
- Vẽ chữ thư pháp:
+ Biết tô, vẽ theo nét chữ thư pháp
- Sử dụng cọ vẽ, mực viết thư pháp trên các chất liệu giấy, vải
- Trẻ giới thiệu về sản phẩm của trẻ.

	- Giấy A4, sáp màu, màu nước, bút chì, tẩy.
- Vở tạo hình.
- Đá cuội, mẹt rỗng, quạt nan, quạt giấy, quạt mo, quạt từ que kem ghép lại
- Nước màu của quả mồng tơi, củ dền, quả dành dành
- Khay pha màu
	   
   x



	   
    x



	
	

	
	
	
	
	- Vẽ hoa, vẽ chân dung bà, mẹ, cô giáo và bạn nữ
	
	
	
	
	     x

	
	
	
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	* Làm đồ chơi 
Xường thủ công mĩ nghệ
- Làm chổi rơm
- Làm nón lá
- Đan, nát rổ bằng nạt che đơn giản


	- Các nguyên liệu từ thiên nhiên: nan trẻ, rơm, lá cọ, dây đay, lá dừa, lá chuối
	    x
	     x
	
	

	
	
	
	
	- Làm nón lá
- Làm túi xách
- Làm kính từ nguyên liệu
- Làm nơ, kẹp tóc, xước
- Làm dây hoa trang trí lớp, làm dây cờ
	- Các nguyên liệu từ thiên nhiên: lá cọ, dây đay, lá dừa, lá chuối
- Các loại nguyên liệu: giấy sơn, bìa màu, lịch cũ
- Dây duy băng
- Dây thái
- Dây kim tuyến
- Keo, kéo, bông gai, ghim bấm, băng dính
	    x
	    x
	
	  


    x

	
	
	
	
	- Làm sách
	- Các loại nguyên liệu: giấy sơn, bìa màu, lịch cũ
- Keo, kéo, bông gai, ghim bấm, băng dính
	
	
	      x
	

	
	
	
	
	Xưởng chế tạo thuyền
- Làm thuyền từ nguyên vật liệu
	- Các loại nguyên vật liệu: lọ sữa su su, vỏ chai nước ngọt, ống hút, lưới, bìa carton…
- Keo, kéo, bông gai, băng dính
	
	      x
	
	

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng cắt, xé giấy, bôi keo, dán để tạo thành bức tranh quang cảnh quê hương.
- Biết giới thiệu sản phẩm tạo hình.
	*Cắt - xé dán
- Trẻ dùng giấy xé dán thành bức tranh, đồ dùng theo chủ đề
- Trẻ giới thiệu bức tranh của mình.
	- Giấy A4, giấy sơn, giấy nhún, giấy bìa bàu, lịch cũ
- Giấy xi măng, giấy báo, giấy bọc quà, giấy nến…
- Keo.
	     x
	     x
	     x
	     x

	
	
	
	
	- Cắt, xé dán tranh cảnh lễ hội mùa xuân
- Cắt, xé dán tranh trò chơi dân gian
	
	     x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xé dán chiếc thuyền
- Xé dán tranh cảnh lễ hội đua thuyền
- Xé dán băng dôn, cờ đuôi nheo
	
	
	     x
	
	

	
	
	
	
	- Cắt dán bìa sách
	
	
	
	     x
	

	
	
	
	
	- Xé dán trang phục: áo dài, áo bà ba, tứ thân, váy, nón, mũ
	
	     x
	     x
	
	     x

	
	
	
	- Biết và sử dụng có kĩ năng một số khuôn in 
	* In màu:
Xưởng in bìa sách
- Trẻ tự chọn khuôn in: in màu, in hình ảnh, in chữ cho bìa sách
	- Khuôn in chữ, in hình ảnh
- Màu nước

	
	
	

x
	

	
	
	
	
	- In tranh vườn hoa, in hoa trang trí áo dài, váy; in cúc áo, in nơ, in cờ
	- Khuôn hoa làm từ rau, củ, quả
- Khuôn tròn
- Màu nước
	
	
	
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết trang trí các đồ dùng dụng cụ quê hương để tạo lên sản phẩm tạo hình.
- Biết giới thiệu về sản phẩm của mình.
	* Trang trí:
- Trẻ sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong góc để trang trí đồ dùng, đồ chơi theo ý thích hoặc theo mẫu gợi ý

	- Nguyên liệu: ni nin vụn, len, rơm, chấu, lá cây, xốp vụn, ống hút, que kem
- Giấy bọc quà
- Dây buộc
- Giấy gói hoa
- Keo, kéo
- Băng dính 2 mặt
	
	
	


x
	


   x

	
	
	
	
	- Trang trí bìa sách
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Trang trí nón 
+ Trang trí túi xách
+ Trang trí trang phục của bà, mẹ, cô giáo
	
	
	
	
	

x

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	* Nặn:
- Trẻ sử dụng đất nặn để nặn những đồ dùng mình thích
	- Đất nặn
- Bảng nặn, dao chia đất
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Nặn tò he, nặn tranh dân gian
	
	     x
	      x
	
	

	
	
	
	
	- Nặn bánh
	
	     x
	      x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nặn hoa cánh tròn, nặn tranh hoa
	
	
	
	
	x
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	Góc vận động
	Vận động thô









	- Trẻ biết chơi và thực hiện các vận động cơ bản: đi, chạy, bò chui, ném bóng kết hợp dụng cụ
- Biết cách chơi các đồ chơi vận động.
- Trao đổi, phối hợp với bạn khi chơi.
- Trẻ về góc chơi, chọn dồ chơi mình thích.

	- Trẻ chọn nội dung chơi mà trẻ thích:
+ Đi theo đường dích dắc
+ Bò chui qua cổng
+ Ném bóng trúng đích đứng
+ Bật qua các vòng
+ Vượt chướng ngại vật
+ Bật sâu
+ Ném trúng đích ngang
+ Trải nghiệm cảm giác của đôi bàn chân
+ Chơi bowing
- Thực hiện các vận động mà trẻ chọn.
- Khi chơi xong cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng.
	- Đường dích dắc, bóng, đích đứng, đích nằm ngang, vòng thể dục, gậy thể dục, chướng ngại vật, túi cát, cổng chui.

	- Trẻ về góc chơi, chọn dồ chơi mình thích.
	- Đồ chơi góc vận động: cổng chui, dép, băn bi, thả bóng, đóng mở cúc, câu cá, gương nhảy
	
	
	
	

	
	
	Vận động tinh
	- Trẻ biết chơi với các đồ chơi trong góc vận động.
- Trẻ biết luồn dây, đan tết.
- Trao đổi, phối hợp với bạn khi chơi.

	- Trẻ về góc chơi, chọn dồ chơi mình thích:
+ Bắn bi
+ Thả bóng
+ Ném vòng
+ Bắn bi a
+ Câu cá.
- Trẻ chơi với các đồ chơi.
- Chơi xong cất đúng nơi quy định.
	- Các bảng chơi trong góc: Bắn bi, thả bóng, ném vòng, câu cá…
- Bóng bàn, vòng nhỏ…
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	Góc thiên nhiên
	
	- Trẻ biết thực hiện các công việc: nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ đong đo dung tích và thể tích.
- Trẻ biết thực hành thí nghiệm tạo màu.
- Trao đổi với bạn khi chơi.
	- Trẻ về góc chơi đeo gang tay và thực hiện các công việc: nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây.
- Trẻ lựa chọn các trò chơi đong, đo nước, đong đo hột hạt, thực hiện trò chơi.
- Trẻ lấy các nguyên liệu tận dụng của quê hương như quả dành dành, hạt mồng tơi, củ rền…mài và tạo màu.
	- Đồ chơi góc thiên nhiên: cây, hoa các loại, xô, bình tưới nước, gang tay.
- Cốc các kích thước.
- Bảng ghi kết quả đong đo.
- Hột hạt
- Một số loại rau củ quê hương…
	




x
	




x
	




x
	




x

	
	
	
	- Biết mua sách ở góc bán hàng về ngồi đọc thư giãn sau khi làm việc
	- Đọc sách thư giãn
- Xem sách, truyện
	- Sách. Truyện
- Bàn ghế
	
	
	x
	





KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NHÁNH 3: “NGÀY HỘI SÁCH VỚI TUỔI THƠ”

Thứ 2 ngày 28 tháng 02 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
(THỂ DỤC)
Đề tài: Bật tách khép chân qua 7 ô
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách thực hiện vận động bật tách khép chân qua 7 ô đúng yêu càu kĩ thuật: Khi bật tiếp đất nhẹ nhàng bằng hai nửa bàn chân, hai tay chống hông, giữ thăng bằng để không bị ngã.                 
- Biết tập các động tác trong bài tập phát trển chung dưới sự hướng dẫn của cô. Hiểu được luật chơi, biết cách chơi trò chơi vận động. 
2. Kĩ năng
- Rèn luyện phát triển sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng các giác quan khi thực hiện vận động không chạm ô.
3. Thái độ
- Trẻ mạnh dạn tự tin, tích cực tham gia vào mọi hoạt động
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn sách, có ý thức kỷ luật, tuân thủ chờ đến lượt, chăm tập thể dục để bảo vệ sức khỏe.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
-  14 ô vòng làm từ bìa carton, sắc xô, vạch xuất phát.
- Cuốn sách “Bước chân của sách”, 
- Nhạc bài hát “Trang sách em yêu”, “Sách - cánh thuyền tuổi thơ”
2. Đồ dùng của trẻ
- Các loại sách, cặp sách, giá sách.
- Dây cáp treo có gắn cặp sách.  
III. TIẾN HÀNH

	Dự kiến hoạt động của cô
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	* Hoạt động 1: Sách – món quà ý nghĩa
- Cô giới thiệu và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Úm ba la”
+ Lần 1: Xuất hiện hộp bút và bút chì
+ Lần 2: Xuất hiện quyển vở
+ Lần 3: Xuất hiện quyển sách mang tên “Hành trình bước chân của sách”
- Cô giới thiệu về cuốn sách: trang bìa và tên cuốn sách, những hình ảnh trong cuốn sách là những hình ảnh ghi lại từng cuộc hành trình mang tặng sách cho các bạn nhỏ(ở làng trẻ SOS, trẻ có hoàn cảnh khó khăn của trường, các bạn nhỏ đang nằm điều trị ở bệnh viện nhi)
- Cô vừa cho trẻ xem vừa trò chuyện về nội dung từng trang sách.
→Cô khái quát: Đây là cuốn sách ghi lại những hành trình mà câu lạc bộ “Bé yêu sách” đã mang sách đến và tặng cho các bạn nhỏ ở mọi nơi. Và hành trình tiếp theo ngày hôm nay, cô mời chúng mình cùng theo chân câu lạc bộ đến tặng sách cho các bạn nhỏ ở vùng cao.
* Hoạt động 2: Bé đi tặng sách
- Cho trẻ lên xe đi khởi động với các kiểu đi kết hợp với lời nhạc bài hát “Trang sách em yêu”
+ Xe đi đường bằng- trẻ đi thường 
+ Xe lên dốc- đi bằng mũi bàn chân, tay giơ cao 
+ Xe xuống dốc- đi bằng gót chân
+ Xe qua hầm - đi khom lưng 
+ Xe tăng tốc- đi nhanh
+ Xe giảm tốc - đi chậm
- Về đội hình vòng tròn.
* Hoạt động 3: Hành trình tặng sách - Trọng động
a. BTPTC: 
- Để có sức khỏe tốt, mang được nhiều sách đến tặng cho các bạn nhỏ vùng cao thì cô và chúng mình cùng nhau luyện tập thể dục.
- Cô giới thiệu, phân tích động tác và cho trẻ thực hiện các động tác: tay, chân, bụng, bật. Mỗi động tác thực hiện 2L x 8N.
- Động tác tay: Tay đưa ra phía trước lên cao (2 lần x 8 nhịp):
+ TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân. 
       + Nhịp 1: Bước chân trái sang bên, bước rộng bằng vai, tay đưa ra phía trước (lòng bàn tay sấp).
       + Nhịp 2: Hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau.
       + Nhịp 3: Hai tay đưa ra phía trước (như nhịp 1).
       + Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
       + Nhịp 5, 6, 7, 8: Thực hiện như trên, chân phải bước sang bên.
- Động tác chân: Ngồi khuỵu gối tay lên cao ra trước (2 lần x 8 nhịp):
+ TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân.
+ Nhịp 1: Tay đưa lên cao (lòng bàn tay hướng vào nhau), kiễng chân.
+ Nhịp 2: Ngồi khuỵu gối (thẳng lưng, không kiễng chân) tay đưa ra phía trước (bàn tay sấp).
+ Nhịp 3: Như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
+ Nhịp 5, 6, 7, 8 tiếp tục như trên.
- Động tác bụng, lườn: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân (2lần x 8 nhịp):
+ TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân.
+ Nhịp 1: Bước chân trái sang bên rộng bằng vai, tay đưa lên cao (lòng bàn tay hướng vào nhau).
+ Nhịp 2: Cúi gập người về phía trước (chân thẳng), tay chạm ngón chân.
+ Nhịp 3: Như nhịp 1.
+ Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.
+ Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên, đổi chân bước sang chân phải.
- Động tác bật: Bật bước đệm một chân, đổi chân (2 lần x 8 nhịp):
+ TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay để dọc thân.
+ Thực hiện: Bật đệm trên chân phải, chân trái co gối, sau đổi chân, tay vung tự nhiên. Bật theo nhịp 1-2.
* Lần 2 tập kết hợp với nhạc bài hát : “Trang sách em mở ra”
- Động tác nhấn mạnh: động tác bật
b. Vận động cơ bản: Bật tách khép chân qua 7 ô
- Đã đến với bản làng, để mang được những cuốn sách vào lớp học chúng mình phải trải qua một thử thách phía trước là các ô vòng.
- Hỏi trẻ cách để vượt qua các ô vòng.
- Cho trẻ trải nghiệm
- Cô giới thiệu vận động “Bật tách khép chân qua 7 ô”.
- Để tập luyện được tốt hơn thì các con nhìn cô làm mẫu nhé:
+ Cô thực hiện mẫu lần 1: Không phân tích cách thực hiện vận động.
+ Cô thực hiện mẫu lần 2: Phân tích rõ từng động tác.
- Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, mắt nhìn vào các ô. 
- Tiến hành: Khi có hiệu lệnh là 1 tiếng xắc xô: 2 tay chống hông, đầu gối hơi khụy dồn sức vào 2 chân, bật chụm chân vào ô thứ nhất, bật tách vào hai ô vòng tiếp theo, bật bằng 2 nửa bàn chân. Cứ như vậy bật tách khép chân qua 7 ô vòng cho đến hết bật ra ngoài tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân, 2 tay chống hông để giữ thăng bằng.
- Cô mời 1-2 trẻ lên làm mẫu.
- Lần 1: Cho 2 trẻ ở hai đội lần lượt lên tập (Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ tập).
- Lần 2: Cho trẻ thực hiện vận động dưới hình thức thi đua trong thời gian là một bản nhạc, cô quan sát sửa sai và khích lệ trẻ.
+ Yêu cầu trẻ cho sách vào cặp sách, đeo cặp sách kết hợp thực hiện vận động( nâng cao độ khó)
* Sau khi trẻ thực hiện xong cô nhận xét và có thể cho 1 trẻ làm tốt, 1 trẻ làm chưa tốt lên thực hiện lại và nhận xét.
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện củng cố và nhận xét cách thực hiện vận động cùng kiểm tra số lượng những cuốn sách đã chuyển được đi tặng
c. Trò chơi vận động: Chuyển sách đến thư viện trường
- Cô giới thiệu thư viện trường trên một ngọn đồi, để chuyển được sách lên thư viện phải dùng cáp treo.
- Cô giới thiệu tên trò chơi "Vượt cáp treo ".
- Cô hướng dẫn cách chơi, phổ biến luật chơi: 
+ Chia trẻ làm 2 đội, mỗi đội có số thành viên tham dự bằng nhau đứng thành hàng ngang trước vạch xuất phát. Trước mặt mỗi đội là 2 hàng dây cáp treo có gắn những chiếc cặp sách. Khi nghe thấy tiếng nhạc thì trẻ sẽ lên lấy những quyển sách bỏ vào trong cặp cài khuy cặp, sau đó dùng đôi bàn tay đẩy cặp từ từ di chuyển trên dây cáp sao cho không bị rơi cặp và sách. Đến đích lấy sách ra để vào giá và trở về cuối hàng đứng. 
+ Bạn nào làm đất dây cặp hoặc bỏ tay xuống trên đường chuyển chuyển sách thì quyển sách đó sẽ không được tính.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.	
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
* Hoạt động 4: Kết thúc hành trình - Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi 1-2 vòng ngắm thư viện sách.
- Cho trẻ mang sách ngồi vòng tròn quanh cô xem và đọc sách và trò chuyện về những điều trẻ thấy thú vị khi xem sách - truyện.
- Trẻ chia sẻ thông điệp “Bạn hãy đọc sách – Sẽ thấy niềm vui”.
- Trẻ cùng chào tạm biệt bản làng, tạm biệt các bạn nhỏ vùng cao theo giai điệu bài hát “Sách- cánh thuyền tuổi thơ” 3-4 vòng. 
- Kết thúc hành trình - kết thúc tiết học!
	










































































- Đối với những trẻ chân bị yếu cô có thể giảm số lượng ô vòng xuống cho phù hợp với khả năng thực hiện của trẻ.
- Hoặc: cô có thể cho trẻ nghỉ nhịp khi thực hiện qua các ô.
- Động viên khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện đến cùng vận động.

























* DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
 - Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho trẻ trước khi vào lớp
 - Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày:
               + Quan sát một số dấu hiệu bên ngoài của trẻ để trao đổi với phụ huynh
               + Đặc biệt quan tâm đến giờ vệ sinh, ăn-ngủ của trẻ để phát hiện kịp thời những thay đổi khác thường về sức khỏe của trẻ.
 - Yêu cầu phụ huynh xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ giờ đón- trả trẻ vào sổ giao nhận trẻ.
 - Giờ ăn trẻ có uống hết suất sữa không, có ăn hết suất cơm của mình không? Trẻ ăn có bị nôn không?
 - Giờ ngủ: trẻ có ngủ sâu giấc không, có bị tè dầm không?
 - Sử dụng bài tập vận động nhẹ xem trẻ tham gia có tích cực hay trẻ tỏ ra mệt mỏi.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
 - Cô dùng phương pháp quan sát để năm bắt được trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
               + Quan sát xem trẻ có hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động cùng cô không?
               + Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn hay không?
 - Trò chuyện, giao tiếp với trẻ:
               + Hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào?
               + Con có thấy vui khi chơi cùng với cô và các bạn?
               + Tại sao hôm nay con lại có những hành động như vậy với bạn?
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3.Kiến thức, kĩ năng của trẻ
  - Cô dùng các phương pháp quan sát kết hợp với các phương pháp như:
               + Trẻ có biết lựa chọn góc chơi theo ý thích của trẻ hay không? Trẻ có sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng hay không?
   - Trò chuyện giao tiếp với trẻ:
               + Hôm nay con được tham gia vào những hoạt động nào?
               + Con được thực hiện vận động gì vào tiết học sáng nay?
- Sử dụng tình huống thực hành trải nghiệm “vận động cơ bản” trẻ được cung cấp trong tiết học.
- Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về các kiến thức và một số kĩ năng trong ngày của trẻ
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
              
	Dự kiến tình huống
	Phương án giải quyết

	* Tình huống 1: Đến lượt trẻ lên tập mà nhất định trẻ đó không chịu lên

	- Trước hết cô lại gần hỏi trẻ để nắm được nguyên nhân tại sao trẻ lại không lên tập để tìm ra hướng giải quyết phù hợp
+ Nếu do động tác khó thì:
→ Mời bạn tiếp theo lên tập trước
→ Trong khi bạn thực hiện, giáo viên đứng bên cạnh trò chuyện và hướng dẫn trẻ đó, nhắc lại các động tác, hướng dẫn tỉ mỉ cho trẻ nắm được.
→ Khi bạn thực hiện xong, giáo viên mời cả lớp khen ngợi bạn và động viên trẻ lên tập. Cô nói với trẻ “Cô và con làm giống bạn đi” để trẻ đó cảm thấy tự tin và hào hứng khi tập.
→ Khi trẻ thực hiện xong giáo viên mời cả lớp khen ngợi để trẻ cảm thấy tự hào về kết quả của mình, tạo hứng thú cho những hoạt động sau
+ Nếu do trẻ không thích tập bài này, giáo viên không nên gượng ép trẻ, có thể cho trẻ tập bài khác phù hợp với nội dung cần đạt và khuyến khíc, động viên trẻ tập bài tập khi thích hợp.
+ Nếu do trẻ cảm thấy mệt, không muốn tập, giáo viên cho trẻ nghỉ ngơi ở góc riêng, chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ thường xuyên để có biện pháp xử lí kịp thời.


	* Tình huống 2: Một trẻ đòi thực hiện vận động nhiều lần, tranh chỗ với bạn khác

	Cô có thể cho trẻ thực hiện nhiều hơn so với các bạn khác 1-2 lần, nếu trẻ vẫn muốn thực hiện cô sẽ nói với trẻ là thực hiện vào buổi chiều.


	* Tình huống 3: Một trẻ cá biệt kĩ năng bật chưa đúng yêu cầu kĩ thuật mà sửa đi sửa lại 2 – 3 lần trẻ vẫn thực hiện chưa đúng.

	Cô động viên khích lệ trẻ bằng cách nhờ các trẻ khác cổ vũ, động viên bạn để bằng lời cổ vũ kết hợp với thực hiện lại cùng cô vừa thực hiện cô vừa chậm trãi phân tích từng bước, từng bước kĩ thuật, ghi nhận sự tiến bộ của trẻ từ những động tác nhỏ nhất và tạo cho trẻ niềm tin “Con sẽ thực hiện đúng kĩ thuật động tác như nhiều bạn”. “Cô sẽ giúp con thực hiện được vận động vào giờ hoạt động buổi chiều nhé”


























Thứ 3 ngày 01 tháng 03 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
(KPKH)
Đề tài: Tìm hiểu cách đọc sách
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết phân biệt trang bìa, trang đầu tiên, trang cuối cùng của quyển sách.
- Trẻ biết được cách đọc sách đúng cách về tư thế ngồi đọc, cách cầm sách. Biết cách lật từng trang sách, đọc được nội dung cuốn sách qua hình ảnh nói được một số nội dung của sách.
- Trẻ biết lựa chọn sách phù hợp với trẻ và hiểu ý nghĩa của việc đọc sách
2. Kĩ năng
- Trẻ biết phân biệt các hành vì đúng - sai khi đọc sách
- Trẻ có kỹ năng trả lời được một số câu hỏi của cô, có sự hợp tác trong nhóm chơi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ thói quen giữ gìn, bảo vệ, yêu quý, nâng niu những quyển sách, truyện.
- Trẻ hào hứng, tích vực tham gia mọi hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Trang phục người dẫn chương trình.
- Nhạc bài hát “Trang sách em yêu”
- Sân khấu chương trình “Sách với tuổi thơ”
- Powerpoint trình chiếu các slide với các câu hỏi.
- Hình ảnh về cách đọc sách đúng cách.
- Các giá sách với các loại sách khác nhau: sách truyện thiếu nhi, tạp chí… 
2. Đồ dùng của trẻ
- 3 đội 3 chuông bấm, 3 bảng thảm, các hình ảnh về hành vi đúng – sai khi đọc sách
- Số lượng sách đủ cho số trẻ

 III. TIẾN HÀNH
	Dự kiến hoạt động của cô
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	* Hoạt động 1: Chương trình “Sách với tuổi thơ”
- Cô đóng vai là người dẫn chương trình vào chào trẻ và giới thiệu chương trình “Sách với tuổi thơ” gồm có 3 nội dung:
+ Nội dung 1: Giai điệu “Trang sách em yêu”
+ Nội dung 2: Hiểu biết về sách
+ Nội dung 3: Tặng sách cho bé
* Hoạt động 2: Văn nghệ chào mừng
- Cô mời trẻ lên sân khấu hát và múa bài “Trang sách em yêu”
- Hỏi trẻ:
+ Chúng mình vừa biểu diễn tiết mục gì?
+ Trong bài hát đó nhắc đến những câu chuyện nào?
+ Sách mang đến cho em điều gì?
→ Chúng mình vừa biểu diễn bài “Trang sách em yêu”, khi trang sách mở ra mang đến cho em nhiều kiến thức, nhiều điều hay và thú vị với những câu chuyện như: thần đồng đất Việt, Tấm Cám, Bạch Tuyết và bảy chú lùn…
- Chuyển hoạt động: Để đọc sách đúng cách và hiểu đọc sách có những ý nghĩa gì mời các bé cùng đến với nội dung thứ 2 của chương trình mang tên “Hiểu biết về sách”.
*Hoạt động 3: Bé tìm hiểu về cách đọc sách
* Trải nghiệm cách đọc sách:
- Cô giới thiệu các giá sách xung quanh lớp, mỗi giá sách là 1 loại sách khác nhau, có gắn hình ảnh minh họa trên các giá.
- Mời trẻ đến các giá sách lựa chọn cho mình một quyển sách mà mình thấy thích.
- Cho trẻ tự chọn vị trí trẻ ngồi đọc sách
- Cô bao quát, quan sát các cách ngồi đọc sách của trẻ và chụp ảnh lại.
- Cô quay lại những đoạn video ngắn về cách lật mở, giở sách đọc của trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ (ghi âm lại đoạn hội thoại):
+ Con đang xem sách gì?
+ Theo con sách đó viết về điều gì?
* Tìm hiểu về cách đọc sách đúng:
- Cô chia sẻ hình ảnh vừa chụp, quay video, ghi âm lên máy tính (hoặc màn hình ti vi). Cho trẻ xem lại và trò chuyện:
+ Bạn đã chọn được sách gì?
+ Các bạn đã ngồi đọc ở những vị trí nào đây?
+ Theo các con, bạn ngồi đọc sách ở những vị trí đó có được không? Vì sao?
+ Các con chọn vị trí ngồi đọc ở đâu?
+ Bạn đọc sách như thế nào? Bạn có lật từng trang một không?
+ Khi được hỏi về nội dung cuốn sách đang đọc có hình ảnh gì và dự đoán về nội dung sách bạn trả lời cô những gì?
+ Đọc sách xong các bạn để sách ở đâu?
→ Cô khẳng định lại: Đọc sách ở những nơi có ánh sáng như cạnh cửa số, dưới đèn chụp. Khi ngồi cột sống thẳng vuông góc với mặt ghế ngồi, chân thoải mái, mắt cách sách tầm 25-30cm. Cần lựa chọn sách phù hợp với độ tuổi đặc biệt là những quyển truyện tranh dành cho trẻ mầm non. Lưu ý lật mở từng trang sách khi đọc để hiểu được nội dung của sách.
* Phần chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô đưa ra các câu hỏi hoặc tình huống, yêu cầu trẻ bấm chuông để dành quyền trả lời.
* Câu hỏi số 1: Khi vào thư viện, bé nên chọn sách truyện nào để đọc
- Đáp án A: Truyện tranh thiếu nhi
- Đáp án B: Sách truyện có nhiều hình ảnh bạo lực
- Đáp án C: Sách truyện về cô giáo và các bạn
- Đáp án D: Cả đáp án A, C
* Câu hỏi số 2: Đọc sách ở vị trí nào trong nhà
- Tranh 1: Gần cửa sổ nơi có ánh sáng                           Tranh 2: Ngồi trong bóng tối           
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* Câu hỏi số 3: Chọn hình ảnh bạn ngồi đọc sách đúng và chưa đúng
- Tranh 1: Ngồi trên bàn, sách để cách xa sách               Tranh 2: Ngồi trên giường, sách để gần sát tầm mắt khoảng 25-30cm                                                 mắt[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\z3309432045469_6bcda104c2da7f239e1f42a27828c90a - Copy.jpg]
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* Câu hỏi số 4: Khi đọc sách xong bé để sách ở đâu
- Đáp án A: Để vào giá sách
- Đáp án B: Không cần cất để đó lúc khác lại đọc
- Đáp án C: Bày bừa sách trên mặt bàn
* Câu hỏi số 5: Câu hỏi mở: Khi đọc sách bé phải như thế nào?
=> Cô khái quát: Sách mang đến cho chúng ta nhiều kiến thức tinh hoa, đọc sách giúp chúng ta thêm nhiều hiểu biết đặc biết giúp thư gian đầu óc. Vì vậy chúng mình cần chăm chỉ đọc sách, khi đọc cần phải nâng niu, giữ gìn sách. Cần lựa chọn những cuốn sách truyện phù hợp với lứa tuổi. Đọc sách ở nơi có đủ ánh sáng và cần ngồi đúng tư thế tránh bị vẹo cột sống và hỏng mắt.
* Phần chơi: Chung sức
- Cô giới thiệu trò chơi “Chung sức”
- Cách chơi: Cô có hình ảnh các hành vi đúng sai thi đọc sách, trẻ thảo luận để lựa chọn các hình ảnh phù hợp hành vi đúng gắn vào bên bảng có hình ảnh mặt cười, hình vi không đúng gắn bên hình ảnh mặt mếu. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào gắn nhanh, gắn đúng đội đó giành chiến thắng
- Tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 3: Kết thúc chương trình – Tặng sách
- Trong một thời gian tham gia, cả 3 đội chơi đều giành được chiến thắng và giải thưởng của 3 đội là những quyển sách – truyện thú vị và hấp dẫn.
- Mời trẻ lên sân khấu của chương trình để nhận sách
Kết thúc chương trình - kết thúc hoạt động!
	


* DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô kiểm tra sức khỏe khi trẻ đến lớp bằng cách đo nhiệt độ cho trẻ.
- Dùng phương pháp quan sát để đánh giá mức độ sức khỏe của trẻ có tốt hay không.
- Hàng ngày trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở trên lớp với phụ huynh. Yêu cầu phụ huynh xác nhận tình trạng sức khoẻ của trẻ vào sổ giờ đón và trả trẻ.
- Giờ ăn trẻ có uống hết suất sữa không, có ăn hết suất cơm của mình không? Trẻ ăn có bị nôn không?
- Giờ ngủ: trẻ có ngủ sâu giấc không, có bị tè dầm không?
- Sử dụng bài tập vận động nhẹ xem trẻ tham gia có tích cực hay trẻ tỏ ra mệt mỏi.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để năm bắt được trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
           + Quan sát xem trẻ có hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động cùng cô không?
           + Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn hay không?
- Trò chuyện, giao tiếp với trẻ:
           + Hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào?
           + Con có thấy vui khi chơi cùng với cô và các bạn?
           + Tại sao hôm nay con lại có những hành động như vậy với bạn?
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Cô sử dụng phương pháp trò chuyện, tạo tình huống để nhận xét, đánh giá giờ học của trẻ đã đạt yêu cầu hay chưa, trẻ có tiếp thu được bài học không.
- Trò chuyện giao tiếp với trẻ:
  + Hôm nay cô dạy các con tìm hiểu về điều gì?
- Tạo tình huống:
             + Cô đưa ra 3, 4 hình ảnh về cách đọc sách
             + Yêu cầu trẻ chỉ và chọn hình ảnh phù hợp
-Trao đổi với phụ huynh về bài học hôm nay trẻ được học.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
	Dự kiến tình huống
	Phương án giải quyết

	* Tình huống 1: Một số trẻ mất tập trung, không hợp tác cùng cô tham gia vào một số hoạt động

	Trước hết cô lại gần hỏi trẻ để nắm được nguyên nhân tại sao trẻ lại không chú ý để tìm ra hướng giải quyết phù hợp (có thể là do trẻ buồn đi vệ sinh mà không dám đi, do trẻ đau bụng hoặc do 2 trẻ trêu nhau), sau đó cô có thể khích lệ trẻ qua một số lời động viên trẻ để trẻ tích cực hơn.


	* Tình huống 2: Ở trò hoạt động cuối khi cô tặng sách, có một 2 trẻ tranh nhau 1 quyển

	Cô đến chỗ 2 trẻ đó để tìm hiểu nguyên nhân tại sao, nếu 2 trẻ đều thích quyển sách đó thì cô sẽ nói 1 bạn đọc trước - 1 bạn sẽ đọc sau và dùng lời lẽ động viên để trẻ vui lòng nhường cho bạn còn lại.
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
(CHỮ CÁI)
Đề tài: Làm quen chữ cái h, k
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm chuẩn chữ cái h, k. Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo chữ cái h, k. Biết các kiểu chữ cái h, k in hoa, viết thường
- Nhận ra các chữ h, k trong các tiếng, các từ trọn vẹn.
 2. Kĩ  năng
 - Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng chữ cái h, k.
- Rèn trẻ kỹ năng so sánh, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ
- Trẻ biết chơi đoàn kết, thoải mái, tự tin khi tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Bộ thẻ chữ cái (kích thước to hơn thẻ chữ cái của trẻ).
- Tranh bìa sách, dưới tranh có ghi từ “ Quyển sách thần kì”.
- Máy tính, loa. Trang phục anh Mõ
2. Đồ dùng của trẻ
- Thẻ chữ cái h, k và các nét chữ rời để chơi trò chơi.
- Mỗi trẻ một bảng để xếp chữ. Các chữ cái h, k để trẻ chơi trò chơi
- Một số quyển sách - truyện tranh của trẻ mầm non và giá để sách – truyện gắn có hình ảnh kí hiệu.
- Keo, kéo, bông tăm, khăn lau
- Trang phục quần áo gọn gàng
III. TIẾN HÀNH
	Dự kiến hoạt động của cô
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	* Hoạt động 1: Bé vui ngày hội
- Cô mặc trang phục anh mõ đi vào nói:
“Loa loa loa loa...
Trường ta mở hội
Sách với tuổi thơ
Chắp cánh ước mơ
Dựng xây đất nước
Cùng nhau tiếp bước
Học nhiều điều hay
Đọc sách mỗi ngày
Bé thêm hiểu biết
Loa loa loa loa...”
- Cô giới thiệu “Ngày hội sách với tuổi thơ” đang diễn ra và mời trẻ cùng đi tham dự.
- Đến với ngày hội các bé sẽ phải trải qua các phần chơi:
+ Phần thứ nhất: Đặt tên cho sách
+ Phần thứ hai: Đọc tên cuốn sách
+ Phần thứ ba: Sách truyện của bé
- Trở lại với phần thi thứ nhất “Đặt tên cho sách”.
+ Yêu cầu của phần chơi như sau: Mỗi một nhóm sẽ dùng những nét chữ rời gắn vào ô chữ rỗng trên bìa của quyển sách.
+ Mời các nhóm treo những quyển sách đã được đặt tên
+ Cho trẻ nhận xét về các chữ có trong quyển sách
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Anh Mõ nhận xét quá trình trẻ chơi và động viên khích lệ trẻ.
*Hoạt động 2: “Đọc tên cuốn sách” - Làm quen chữ cái h, k
- Nhận xét, giới thiệu tên quyển sách: Chúng ta đã trải qua phần thi đầu tiên, đã đặt tên cho quyển sách của nhóm mình và các quyển sách có trùng tên gọi là “Quyển sách thần kì”. 
-  Anh Mõ giới thiệu phần thi thứ 2 phần thi là “Đọc tên cuốn sách”. Trong phần thi này các bé sẽ được tham gia vào các nội dung:
+ Đọc tên cuốn sách
+ Đọc chữ cái rời
+ Nét đẹp của chữ cái
- Chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất “Đọc tên cuốn sách”. Muốn tham gia vào nội dung này anh mời các bé cùng ngắm nhìn lại cuốn sách mà mình vừa đặt tên. 
- Cho trẻ đọc tên sách “quyển sách thần kì”
- Anh Mõ cho trẻ đến tham dự với nội dung tiếp theo: “Đọc hữ cái rời”. Nội dung này trẻ sẽ được tìm hiểu về các chữ cái có trong tranh mà trẻ chưa biết (h, k)
- Trong bức tranh có từ “Quyển sách thần kì” 
- Anh Mõ đọc từ “Quyển sách thần kì” có trong tranh. Mời tất cả các bé đọc lại từ có trong bức tranh 2 -3 lần.
- Ghép từ “Quyễn sách thần kì” bằng các thẻ chữ rời.
- Cho các du khách tìm và phát âm chữ cái đã biết.
+ Trên đây có những chữ cái nào mà chúng mình đã biết? 
+ Còn ai trong hội thi của chúng ta biết đây là chữ cái gì không?
(Động viên khuyến khích trẻ).
- Trên đây còn các chữ cái: “h, k, y, q” là chữ cái mà anh thấy mọi người chưa được học. Anh Mõ sẽ dạy chúng mình cách nhận biết, phát âm chữ h, k. Còn chữ q, y để lần sau chúng ta cũng tìm hiểu tiếp.
* Làm quen với chữ cái h
- Anh Mõ giới thiệu đây là chữ (h) in thường. 
- Để biết chữ (h) này phát âm thế nào các bé hãy cùng lắng nghe anh phát âm ( phát âm 3 lần)
- Sau đó các bé phát âm (h) nhiều lần. (Chú ý sửa sai)
- Để xem ai sẽ là người phát âm giỏi nhất chữ (h) anh Mõ sẽ tổ chức cho các bé đọc thi đua dưới nhiều hình thức (Chú ý sửa sai):
+ Tất cả các bé phát âm: 3 lần.
+ Từng tổ phát âm: 3 lần.
+ Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái: 2 lần.
+ Cá nhân phát âm.
+ Chữ (h) này có cấu tạo như thế nào?
- Khẳng định lại cấu tạo của chữ (h) gồm 2 nét: một nét sổ thắng và một nét móc 2 đầu ở bên phải nét sổ thẳng.
- Cô giới thiệu chữ (h) in hoa, in thường, viết thường. Và đọc lại 3 lần.
* Làm quen chữ cái k
- Để phần thi được vui nhộn hơn anh Mõ sẽ cho chúng mình chơi một trò chơi đó là “Tập tầm vông”.
+ Tổ chức cho trẻ chơi 1 lần.
+ Đưa ra chữ cái (k): Ai đoán được trong tay anh còn chữ cái gì?
- Giới thiệu đây là chữ (k) và anh phát âm chữ (k) ba lần.
- Sau đó mời các bé thi đua phát âm (k )nhiều lần, dưới nhiều hình thức (Chú ý sửa sai cho trẻ): 
+ Tất cả các bé phát âm: 3 lần.
+ Từng nhóm trẻ phát âm: 3 lần.
+ Nhóm bạn trai, nhóm bạn gái: 2 lần.
+ Từng các nhân trẻ phát âm.
- Nhận xét về cấu tạo của chữ k (Gọi 1-2 trẻ).
- Giới thiệu cấu tạo của chữ k (gồm 3 nét là 1 nét sổ thắng và 2 nét xiên ngắn ở bên phải nét sổ thẳng).
- Giới thiệu chữ (k) in hoa, in thường, viết thường và cung cấp thêm chữ (k) còn có trong sách báo. 
- Cho trẻ đọc chữ (k) lại một lần.
*So sánh điểm giống và khác nhau của chữ: h, k
- Chúng ta cùng đến vói nội dung thứ 3 trong phần chơi này “sự giống và khác nhau của các con chữ”Ai có nhận xét về điểm giống và khác nhau của chữ h, k?
- Khẳng định lại: chữ k và chữ h không có điểm giống nhau.
+ Chữ k và chữ h khác nhau về cấu tạo: chữ (h) gồm 2 nét: một nét sổ thắng và một nét móc 2 đầu ở bên phải nét sổ thẳng. Chữ (k) gồm 3 nét là 1 nét sổ thắng và 2 nét xiên ngắn ở bên phải nét sổ thẳng.
*Hoạt động 3: Sách truyện của bé
- Anh Mõ giới thiệu phần chơi cuối cùng đó là “Sách truyện của bé” gồm các trò chơi:     
           + Tìm chữ còn thiếu trong trang bìa
+ Dán mã cho sách
* Trò chơi 1: Tìm chữ còn thiếu
- Giới thiệu tên trò chơi: Gắn chữ còn thiếu.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội. Anh Mõ cho trẻ quan sát một số bức tranh trong các câu chuyện. Dưới mỗi bức tranh là có 1 cụm chỉ tên sách truyện có chứa các chữ cái h, k. Yêu cầu trẻ tìm đúng chữ h hoặc k để gắn vào bức tranh:
         *Ví dụ: từ “Thánh gióng”
	[image: Video: Truyền thuyết Thánh Gióng - Kho Tàng Truyện Cổ Tích Chọn Lọc]
	+ Nhổ củ cải
+ Bồ câu và kiến
+ Dế mèn phiêu lieu kí
+ Thạch sanh
+ Thần sắt
+ Cô bé quàng khăn đỏ
+ Ba chú lợn nhỏ
+ Cây khế


	Thánh gióng

Thánh … ióng
	


   * Trò chơi 3: Dán mã cho sách
- Giới thiệu tên trò chơi “Dán mã cho sách”.
+ Để chơi được trò chơi này, chúng ta phải chia các nhóm chơi (Mỗi nhóm có từ 5 – 6 trẻ).
+ Nhiệm vụ của các nhóm chơi như sau: Các bạn trong nhóm sẽ cắt dán chữ h vào các cuốn sách - truyện kể; chữ k vào các cuốn sách có hình ảnh về dạy kĩ năng (đọc sách, bảo vệ sách, tặng sách…), sau khi dán xong sẽ mang những quyển sách đó sắp xếp vào thư viện đúng theo kí hiệu (quyển sách có chữ h để vào giá sách gắn chữ h, quyển sách có chữ k để ở giá gắn chữ k)
+ Luật chơi: Thời gian chơi là một bản nhạc, nhóm nào gắn nhanh, sắp xếp thư viện gọn gàng đẹp thì đội đó sẽ dành chiến thắng.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 1 lần 
- Cho trẻ đi thăm quan thư viện của mình.
- Nhận xét sau khi trẻ chơi, động viên khích lệ trẻ.
* Tống kết các phần chơi của các đội chơi, cô động viên khen thưởng trẻ
 Kết thúc hoạt động!
	
























- Đối với trẻ gặp khó khăn về phát âm hoặc phát âm ngọng các chữ cái, vần, câu từ giáo viên cho trẻ phát âm nhiều lần và quan tâm, động viên trẻ trong suốt quá trình tổ chức hoạt động học.


* DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Cô kiểm tra sức khỏe khi trẻ đến lớp bằng cách đo nhiệt độ cho trẻ.
- Dùng phương pháp quan sát để đánh giá mức độ sức khỏe của trẻ có tốt hay không.
- Hàng ngày trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở trên lớp với phụ huynh. Yêu cầu phụ huynh xác nhận tình trạng sức khoẻ của trẻ vào sổ giờ đón và trả trẻ.
- Giờ ăn trẻ có uống hết suất sữa không, có ăn hết suất cơm của mình không? Trẻ ăn có bị nôn không?
- Giờ ngủ: trẻ có ngủ sâu giấc không, có bị tè dầm không?
- Sử dụng bài tập vận động nhẹ xem trẻ tham gia có tích cực hay trẻ tỏ ra mệt mỏi.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
- Cô dùng phương pháp quan sát để năm bắt được trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
             + Quan sát xem trẻ có hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động cùng cô không?
             + Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn hay không?
- Trò chuyện, giao tiếp với trẻ:
             + Hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào?
             + Con có thấy vui khi chơi cùng với cô và các bạn?
             + Tại sao hôm nay con lại có những hành động như vậy với bạn?
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ.
- Cô dùng phương pháp trò chuyện, bài tập để kiểm tra chữ cái của trẻ.
- Trò chuyện giao tiếp với trẻ:
     + Con nhận biết được những gì trong bài học hôm nay?
     + Con chơi trò chơi như thế nào?
- Bài tập:
                + Cho trẻ khoanh trò, tô màu chữ cái h, k
- Trao đổi với phụ huynh về bài học hôm nay trẻ được học.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT   
	Dự kiến tình huống
	Phương án giải quyết

	* Tình huống 1: Một số trẻ mất tập trung, không hợp tác cùng cô tham gia vào một số hoạt động

	Trước hết cô lại gần hỏi trẻ để nắm được nguyên nhân tại sao trẻ lại không chú ý để tìm ra hướng giải quyết phù hợp (có thể là do trẻ buồn đi vệ sinh mà không dám đi, do trẻ đau bụng hoặc do 2 trẻ trêu nhau), sau đó cô có thể khích lệ trẻ qua một số lời động viên trẻ để trẻ tích cực hơn.


	* Tình huống 2: Một trẻ A khi cô giơ thẻ chữ h, đọc chữ k và ngược lại, mặc dù cô sửa nhiều lần nhưng trẻ đó vẫn nhầm
	Cô dành thời gian chú ý đến trẻ đó, gọi trẻ phát âm 2 chữ h, k nhiều lần trong giờ học. Đến cuối giờ cô kiểm tra lại nếu trẻ đó vẫn nhầm cô sẽ dành thời gian trong ngày để củng cố lại cho trẻ bằng cách cho trẻ chơi tô màu nét chữ, ghép chữ cái từ nét chữ rời, xếp chữ cái từ hột hạt…vào giờ sinh hoạt buổi chiều kết hợp với động viên khích lệ trẻ. Cho phụ huynh mượn thẻ chữ h, k mang về để dạy trẻ thêm ở nhà.












Thứ 5 ngày 03 tháng 03 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
(TẠO HÌNH)
Đề tài: Thiết kế giá để sách
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết sử dụng màu nước để tô, vẽ thêm họa tiết trang trí cho giá để sách
- Trẻ biết phối hợp một số nguyên liệu để tạo thành giá để sách, sắp xếp các loại loại nguyên liệu như lá cây, cánh hoa, hột hạt, đề can, ni non…để trang trí cho giá sách
- Trẻ biết nêu ý tưởng của mình và đặt tên tác phẩm mà mình làm ra, biết nhận xét các tác phẩm tạo hình về hình dáng, bố cục, màu sắc.
2. Kĩ năng 
- Rèn kĩ năng sử dụng các nguyên vật liệu để trang trí giá để sách
- Rèn kĩ năng cắt, dán, vẽ, tô màu cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ khi trình bày ý tưởng.
3. Thái độ
- Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.
- Hứng thú khi chơi các trò chơi và có ý thức giữ gìn, nâng niu sách - truyện.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Phòng triển lãm có 3 mẫu giá để sách được làm từ bìa carton, can nước giặt, mẹt tre
- Que chỉ. Một bạn sách nhỏ.
2. Đồ dùng của trẻ
- Khung giá sách, bìa carton, mẹt tre, can nước rửa bát đã được vệ sinh.
- Khay đựng các loại nguyên liệu: lá cây, cành cây, cánh hoa, hột, đề can, giấy màu, dây ruy băng, dây đay…
- Bút vẽ, giấy vẽ, keo, kéo, bút phooc, băng dính, khăn lau tay
III. TIẾN HÀNH
	Dự kiến hoạt động của cô
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	* Hoạt động 1: Tâm sự của bạn sách
- Cô củng trẻ chơi “dung dăng dung dẻ” và bắt gặp 1 bạn sách nhỏ đang ngồi khóc thút thít ở góc vườn.
- Trò chuyện cùng bạn sách:
+ Tại sao bạn lại khóc?
- Trẻ nghe bạn sách kể chuyện bạn bị một cậu chủ nhỏ không biết quý trọng mình, đọc sách xong rồi không để lên giá sách mà quăng mình vào góc tường, mình bị cơn gió cuốn ra góc vườn, bạn nhìn xem chiếc áo của mình (bìa sách) đã bị phai màu mình buồn lắm hu, hu…
- Hỏi trẻ: Các con suy nghĩ xem có cách nào giúp bạn sách tìm thấy niềm vui trở lại?
→ Cô khẳng định: Bạn sách rất đáng thương, để giúp bạn sách thì cô và chúng mình cùng thiết kế những ngôi nhà là những chiếc giá sách. Vậy để thiết kế như thế nào cho đẹp thì cô và chúng mình cùng tham khảo các mẫu thiết kế nội thất siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé!
2. Hoạt động 2: Quan sát phòng thiết kế 
- Cô cho trẻ đến thăm quan mô hình phòng thiết kế, tạo mẫu giá sách gồm các khu:
+ Khu có các loại nguyên liệu: giấy vẽ, bút vẽ, màu, nước, keo, kéo, dây ruy băng, dây đay, lá cây, cánh hoa, hột hạt…
+ Khu để các nguyên liệu thô: bìa carton, khung giá sách, hộp nhựa, mẹt tre, dây đay…
+ Khu trưng bày các giá sách đã được tạo mẫu và trang trí.
- Trò chuyện cùng trẻ:
+ Sản phẩm của phòng thiết kế là gì?
+ Nguyên liệu nào tạo nên giá sách?
+ Muốn có những giá sách chắc chắn, họa tiết đẹp và ngộ nghĩnh như thế này cần làm như thế nào?
- Cô cho trẻ quan sát tất cả các loại giá sách
- Cô cho trẻ nhận xét về 3- 4 giá sách cụ thể:
* Mẫu 1: Giá sách làm từ bìa carton 
+ Ai có phát hiện về nguyên liệu và đặc điểm của giá sách này?
+ Giá sách có mấy tầng, mỗi tầng có mấy ngăn?
+ Giữa các ngăn được trang trí bằng gì?
+ Theo các con để có giá sách này cần thực hiện những công đoạn nào? 
+ Có những họa tiết nào được trang trí trên giá sách?
→ Đây là chiếc giá sách làm từ nguyên liệu bìa carton, giá sách có 3 tầng được lắp ráp với nhau bằng những chiếc hộp bìa, để giá sách thêm đẹp và hấp dẫn các nhà thiết kế đã cắt dán thêm những bông hoa và chiếc lá để dán lên.
* Mẫu 2: Giá sách làm từ can nước giặt
+ Con có nhận xét gì về giá sách này?
+ Giá sách này có gì đặc biệt về mẫu thiết kế? 
+ Nguyên liệu chính tạo nên giá sách là gì?
+ Giá sách được kết nối với nhau bằng loại dây gì?
+ Họa tiết trang trí là những nguyên liệu lấy từ đâu?
→ Đây một chiếc giá sách tận dụng từ những chiếc can nước giặt, nhà thiết kế dùng dây đay tết với nhau để làm dây nối các hộp với nhau, làm quai treo, các họa tiết trên giá sách là những nguyên liệu từ thiên nhiên như cánh hoa khô, hạt gấc, lá cây khô.
* Mẫu 3: Giá sách làm từ mẹt và nan tre
+ Giá sách có gì khác biệt về nguyên liệu với 2 giá sách trên?
+ Màu sắc của giá sách được sử dụng là những màu gì?
+ Nhà thiết kế vẽ gì lên những chiếc mẹt tre?
+ Những chiếc mẹt tre được sắp xếp như thế nào?
→ Chiếc giá sách làm từ những chiếc mẹt tre, xếp với nhau tạo thành 3 tầng, mẹt to bên dưới, nhỏ bên trên. Những chiếc mẹt được cố định bằng những nan tre. Để giá sách thêm đẹp và hấp dẫn các nhà thiết kế đã tô vẽ những bức tranh bằng chất liệu màu nước lên. 
* Hỏi ý tưởng của trẻ:
- Các con đã được quan sát nguyên liệu và những mẫu gợi ý giá sách rất độc đáo. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau suy nghĩ và thể hiện ý tưởng thiết kế ra những ngôi nhà giá sách giúp các bạn sách luôn được để ngay ngắn nhé!
- Cô hỏi 1 vài trẻ:
+ Con định thiết kế, tạo mẫu giá sách nào?
+ Con sẽ lựa chọn nguyên liệu trang trí những họa tiết gì?
+ Bạn nào muốn làm chung với bạn không? Vậy các con dự định làm giá sách nào của nhóm mình?
- Trong phòng thiết kế có rất nhiều nguyên vật liệu như: bìa carton, can nước giặt, mẹt tre, dây đay, dây ruy băng, hoa, lá, hạt, đề can, ni non các màu… 
- Các con sẽ tự lựa chọn nguyên liệu cho mình hoặc cho nhóm mình để thiết kế, tạo ra những mấu giá sách với nét đặc trưng riêng.
- Mời trẻ đi lựa chọn nguyên liệu
- Các con đã sẵn sàng để thiết kế thành những mẫu giá sách đẹp của mình chưa? Cô mời các con về chỗ để cùng sáng tạo nào!
3. Hoạt động 3: Những nhà thiết kế tài ba
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng rồi về nhóm thực hiện.
- Trong lúc trẻ thực hiện cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần thiết, khuyến khích trẻ khá cắt dán thêm các chi tiết sáng tạo, phối màu hấp dẫn cho giá sách thêm đẹp.
- Gợi mở ý tưởng cho trẻ
4. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm.
- Cô cho trẻ mang giá sách của nhóm mình lên trưng bày và nhận xét.
+ Bạn nào có thể thuyết minh về mẫu giá sách thiết kế của mình đầu tiên? 
+ Con đã làm như thế nào? 
+ Nguyên liệu của giá sách này là gì? Vì sao lại kết hợp nguyên liệu đó?
+ Con có nhận xét, đánh giá gì về sản phẩm của nhóm mình?
- Cô nhận xét 1 vài sản phẩm sáng tạo và cần lưu ý.
* Giáo dục: Hôm nay chúng mình đã làm ra được một việc rất tốt và có ý nghĩa. Được tự mình làm các con thấy như thế nào?
- Trẻ tặng giá sách cho bạn sách nhỏ. 
	



* DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY 
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho trẻ trước khi vào lớp.
- Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày:
+ Quan sát một số dấu hiệu bên ngoài của trẻ để trao đổi với phụ huynh
+ Đặc biệt quan tâm đến giờ vệ sinh, ăn-ngủ của trẻ để phát hiện kịp thời những thay đổi khác thường về sức khỏe của trẻ.
- Yêu cầu phụ huynh xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ giờ đón- trả trẻ vào sổ giao nhận trẻ.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để năm bắt được trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trò chuyện, giao tiếp với trẻ:
+ Hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào?
+ Con có thấy vui khi chơi cùng với cô và các bạn?
+ Tại sao hôm nay con lại có những hành động như vậy với bạn?
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Cô dùng các phương pháp quan sát kết hợp với các phương pháp như:
- Trò chuyện giao tiếp với trẻ:
+ Hôm nay con được tham gia vào những hoạt động nào?
- Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ:
+ Từ sản phẩm tạo hình vào tiết học buổi sáng cô có thể đánh giá về chất lượng, những kĩ năng mà trẻ đã thực hiện được.
- Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về các kiến thức và một số kĩ năng trong ngày của trẻ.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
	Dự kiến tình huống
	Phương án giải quyết

	* Tình huống 1: Trong giờ học cháu A không tham gia các hoạt động cô tổ chức, thiếu tập chung, tự ý di chuyển chỗ liên tục
	Trước hết cô lại gần hỏi trẻ để nắm được nguyên nhân tại sao trẻ lại không chú ý để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Cô khuyến khích trẻ giúp cô chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong giờ học. Khen ngợi trẻ khi trẻ giúp cô chuẩn bị đồ trước lớp.

	* Tình huống 2: Khi thực hiện hoạt động tạo mẫu và trang trí giá sách mà có trẻ không làm cứ ngồi khóc

	Cô đến chỗ trẻ đó để tìm hiểu nguyên nhân tại sao, nếu trẻ đó nói con không biết làm thì cô sẽ ngồi lại hướng dẫn, gợi mở, động viên trẻ để trẻ làm bài của mình. Cuối giờ hoạt động học phần nhận xét sản phẩm cô cho trẻ đó tự giới thiệu về sản phẩm của mình, cô dùng lời động viên, khích lệ để lần sau trẻ mạnh dạn, tự tin hơn.













Thứ 6 ngày 04 tháng 03 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
(KỸ NĂNG)
Đề tài: Dạy trẻ kĩ năng sửa sách
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ thực hiện được một số quy định trong việc sử dụng sách truyện ở lớp: Cất sách đúng nơi quy định, đúng kí hiệu, lấy cất sách nhẹ nhàng, lật giở trang sách cẩn thận...
2. Kỹ năng
- Trẻ có kĩ năng sửa chữa những quyển sách bị hỏng.
- Rèn kỹ năng trả lời đầy đủ cả câu, bình tĩnh, tự tin cho trẻ.
3. Thái độ
- Khơi gợi ở trẻ những cảm xúc tích cực với sách truyện: Yêu quý, ham thích đọc sách, giữ gìn sách truyện…
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, hợp tác, chia sẻ với bạn trong giờ học.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Giá sách, các loại sách, kí hiệu sách
- Nhạc bài hát: “Em yêu đọc sách”, nhạc không lời
- Video hướng dẫn kĩ năng sửa sách.
- Bảng nội quy góc sách truyện
2. Đồ dùng của trẻ
- Mẫu bìa sách, hình ảnh các bước sửa bìa sách, bảng thảm.
- Keo dán, bìa cứng, kéo, băng dính 2 mặt, bút chì, băng dính trong...
III. TIẾN HÀNH
	Dự kiến hoạt động của cô
	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	* Hoạt động 1: Thư viện sách lớp bé
- Cô cùng trẻ thăm quan góc thư viện của lớp. Trẻ phát hiện một số quyển sách bị quăn mép, bị rách bìa, không có bìa…
- Hỏi trẻ:
+ Những quyển sách này bị làm sao?
+ Nguyên nhân do đâu mà sách bị như vậy?
+ Để quyển sách trở về như lúc đầu thì chúng mình phải làm gì?
- Cô và trẻ cùng bàn bạc cách để sửa sách.
* Hoạt động 2: Dạy kĩ năng sửa sách
- Cho trẻ nhặt những quyển sách bị quăn mép, rách bìa, mất bìa, rách mất số trang
- Trò chuyện về quyển sách bị quăn mép:
+ Quyển sách bị làm sao?
+ Các con suy nghĩ về các cách để mép quyển sách không bị quăn.
+ Cho trẻ nêu ý kiến.
- Cô hướng dẫn trẻ cách sửa sách bị quăn mép
+ Bước 1: Dùng tay vuốt phẳng lại mép sách
+ Bước 2: Dùng băng dính dán lại mép sách 
- Cho trẻ nhắc lại các kĩ năng sửa sách bị quăn mép.
- Mời 1-2 trẻ lên thực hành.
- Trò chuyện về những quyển sách bị rách bìa, không có bìa:
+ Đố các con đây là quyển sách gì?
+ Trang nào minh họa cho tên quyển sách?
+ Trang bìa bị làm sao?
+ Muốn sửa trang bìa thì làm như thế nào?
- Cho trẻ xem video hướng dẫn kĩ năng sửa sách bị rách bìa, không có bìa:
+ Những quyển sách trong đoạn vi deo bị làm sao?
+ Để làm bìa cho sách phải dùng những bước nào?
- Cô nhắc lại các bước:
+ Bước 1: Chọn giấy làm bìa
+ Bước 2: Dùng khuôn cắt bìa sách (theo khuôn mẫu của cô)
+ Bước 3: Sao chép tên sách(từ những gợi ý của cô)
+ Bước 4: Cắt dán hình ảnh phù hợp dán lên bìa sách
- Cho trẻ nhắc lại các bước sửa trang bìa bằng cách gắn hình ảnh theo thứ tự các bước lên bảng thảm 
* Mở rộng: Với những quyển sách bị thiếu trang trẻ điền số trang theo thứ tự cao hơn hoặc thấp hơn 1 đơn vị, nếu sách bị thiếu nội dung bên trong có thể cho trẻ sáng tạo nội dung theo ý thích của trẻ.
* Hoạt động 3: Thực hành sửa sách
- Cho trẻ lựa chọn sách trong thư viện:
+ Sách của con bị làm sao?
+ Con định sửa như thế nào?
+ Muốn sửa sách được cần có những đồ dùng gì?
- Cho trẻ mang sách về nhóm để sửa.
- Cô bao quát trẻ và có thể hỗ trợ, hướng dẫn trẻ sửa sách.
* Hoạt động 4: Niềm vui của bạn sách
- Trẻ thể hiện niềm vui cùng trang sách qua bài hát “Trang sách em yêu”.
- Trẻ cất sách lên giá ở góc thư viện.
- Cô trò chuyện cùng trẻ về nội quy của góc thư viện và giáo dục trẻ giữ gìn sách.
- Cho trẻ sắp xếp lại giá sách.
- Hỏi trẻ sau khi sắp xếp lại giá sách con cảm thấy như thế nào?
	


* DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Cô kiểm tra sức khỏe khi trẻ đến lớp bằng cách đo nhiệt độ cho trẻ.
- Dùng phương pháp quan sát để đánh giá mức độ sức khỏe của trẻ có tốt hay không.
- Hàng ngày trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở trên lớp với phụ huynh. Yêu cầu phụ huynh xác nhận tình trạng sức khoẻ của trẻ vào sổ giờ đón và trả trẻ.
- Giờ ăn trẻ có uống hết suất sữa không, có ăn hết suất cơm của mình không? Trẻ ăn có bị nôn không?
- Giờ ngủ: trẻ có ngủ sâu giấc không, có bị tè dầm không?
- Sử dụng bài tập vận động nhẹ xem trẻ tham gia có tích cực hay trẻ tỏ ra mệt mỏi.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
- Cô dùng phương pháp quan sát để năm bắt được trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
            + Quan sát xem trẻ có hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động cùng cô không?
            + Trẻ có vui vẻ phối hợp cùng bạn hay không?
- Trò chuyện, giao tiếp với trẻ:
             + Hôm nay đi học con cảm thấy như thế nào?
             + Con có thấy vui khi chơi cùng với cô và các bạn?
             + Khi giúp bạn sách con cảm thấy như thế nào?
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ.
- Cô dùng phương pháp trò chuyện, bài tập để kiểm tra chữ cái của trẻ.
- Trò chuyện giao tiếp với trẻ 
- Trao đổi với phụ huynh về bài học hôm nay trẻ được học.
* Kết quả trẻ đạt được:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
              
	Dự kiến tình huống
	Phương án giải quyết

	* Tình huống 1: Một số trẻ mất tập trung, không hợp tác cùng cô tham gia vào một số hoạt động

	Trước hết cô lại gần hỏi trẻ để nắm được nguyên nhân tại sao trẻ lại không chú ý để tìm ra hướng giải quyết phù hợp (có thể là do trẻ buồn đi vệ sinh mà không dám đi, do trẻ đau bụng hoặc do 2 trẻ trêu nhau), sau đó cô có thể khích lệ trẻ qua một số lời động viên trẻ để trẻ tích cực hơn.


	* Tình huống 2: Trong lúc trẻ thực hiện kĩ năng sửa sách, trẻ A đánh trẻ B
	Cô đến gần hai trẻ tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở trẻ A có hành động như vậy với bạn là chưa ngoan, nếu trẻ B có lỗi cô nhắc trẻ B xin lỗi trẻ A. 
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